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CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH

1.1. Giới thiệu chung về dự án:

· Tên dự án: Chợ Xuân Tự.
· Địa điểm xây dựng: Xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hoà.
· Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Vạn Hưng.
· Đơn vị lập dự án: Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Vạn Hoàng.
· Hình thức đầu tư: xây dựng mới.
· Cấp và nhóm công trình: Công trình cấp III, Nhóm C.
1.2. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư xây dựng chợ đạt tiêu chuẩn quy mô chợ hạng III, đồng bộ kết nối với hai thôn Xuân Tự 1 và Xuân Tự 2 và các công trình hạ tầng trong khu vực.

Giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, xuống cấp của chợ Xuân Tự cũ, kinh doanh tự phát trong và ngoài khu chợ hiện tại.

Ổn định an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông cho khu vực.

Đáp ứng mong mỏi của nhân dân về nơi trao đổi, giao lưu hàng hoá, nhất là mặt hàng thủy hải sản.

Đảm bảo đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn để xã Vạn Hưng đạt chuẩn nông thôn mới.

1.3. Quy mô đầu tư:
1.3.1 Quy mô đầu tư xây dựng:
Cấp, loại, nhóm công trình: Công trình dân dụng; Nhóm C.

- Loại công trình: Chợ.

- Quy mô về xây dựng: Các hạng mục chính và cơ cấu, số lượng các hạng mục chức năng cơ bản như sau:
	STT
	Tên hạng mục
	Số

tầng
	Diện tích

xây dựng (m2)
	Tổng diện tích sàn xd (m2)

	1
	Nhà lồng chính
	01
	672
	672

	2
	Nhà lồng phụ 
	01
	558
	558

	3
	Bãi xe
	01
	70.7
	30

	4
	Khu xử lý nước thải 10m3/ ngày đêm
	01
	30
	30

	5
	Nhà xử lý nước thải
	01
	11.84
	11.84

	6
	Bể nước PCCC 100m3
	01
	45.5
	45.5

	7
	Nhà đặt máy Bơm PCCC
	01
	8
	8

	8
	Đất cây xanh
	01
	326.4
	326.4

	9
	Bãi thu gom chất thải
	01
	25.5
	25.5


· Phần thiết bị: Có danh mục thiết bị đi kèm.

1.3.2 Phân kỳ đầu tư:
Thực hiện các nội dung sau

- Phá dỡ nhà lồng chợ hiện trang, nhà tạm buôn bán trên mặt bằng.

- Xây dựng Nhà lồng chính.
- Nhà đặt máy bơm chữa cháy
- Nhà Lồng phụ

- Đường BTXM khuôn viên và đường chỉ giới quy hoạch
- Hạ tầng kỹ thuật bao gồm: hệ thống PCCC, Hệ thống xử lý và thoát nước thải, Hệ thống cấp điện, cấp nước cho toàn bộ công trình.
1.4. Các căn cứ pháp lý.
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
- Luật đấu thầu số: 90/2025/QH 15 ngày 25/6/2025 sửa đổi một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật Hải Quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, luật sử dụng tài sản;

- Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 29/11/2024;

- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

- Thông tư số 60/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình và Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng


- Căn cứ Thông tư 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Căn cứ Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
- Thông tư 08/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 05 năm 2025 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 08 năm 2021;

- Thông tư 02/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 03 năm 2025 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;


- Quyết định số 27/2025/QĐ-UBND ngày 14/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa “V/v ban hành Quyết định phân cấp một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”;
Căn cứ Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-TTg ngày 29/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chỉ Quốc Gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 27/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 14/03/2024 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh;

Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

CHƯƠNG 2

ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN.
2.1. Điều kiện hạ tầng kỹ thuật của khu đất.

 Diện tích khu đất xây dựng Chợ Xuân Tự có diện tích khoảng: 3.435m2 nằm ở thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa. 
Vị trí, giới hạn khu đất dự kiến đầu tư xây dựng có tứ cận tiếp giáp:

+ Phía Bắc: Giáp Đường BTN từ Quốc lộ 1A xuống biển;

+ Phía Đông: Giáp đường Quy hoạch 10m.

+ Phía Nam: Giáp nhà dân;

+ Phía Tây: Giáp với đường rộng 5m;


- Hiện trạng sử dụng đất: đất Quy hoạch chợ.

2.2. Tình hình địa chất khu vực.
· Căn báo cáo kết quả khảo sát. Địa chất khu vực tương đối ổn định.
CHƯƠNG 3
QUY MÔ CÔNG TRÌNH, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
3.1. Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

a) Danh mục quy chuẩn áp dụng

· Quy chuẩn xây dựng, tập I, II, III;
b) Danh mục tiêu chuẩn áp dụng

· QCVN 12:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng”.

· QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

· TCVN 5574 – 2018 Tiêu chuẩn Thiết kế BTCT

· TCVN 5575 – 2018 Thiết kế Kết cấu thép

· TCVN 9386 – 2012 Thiết kế công trình chịu động đất

· TCVN 2737 – 2023 Tải trọng và tác động

· Công tác đất-thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012

· Quy trình thiết kế đường ôtô TCVN 4054-2005.

· Quy trình thiết kế đường đô thị TCVN 13542-2022.

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024 BGTVT

· Tiêu chuẩn vật liệu, thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu đường ô tô TCVN 8859:2011

· Quy phạm trang bị điện: 11 - TCN – (19, 20, 21) – 2006 do Bộ Công công nghiệp ban hành năm 2006.

· TCVN 13608:2023 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng
· TCXD 33: 06 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế.

·  TCVN 2622-1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.
· TCVN 11856:2017 Chợ kinh doanh thực phẩm
· Các quy trình quy phạm hiện hành có liên quan.
3.2. Quy mô công trình.
· Căn cứ dự án đầu tư đã được phê duyệt nhằm đảm bảo nơi buôn bán trao đổi hàng hoá, quy mô đầu tư bao gồm các hạng mục cơ bản như sau: 

Nhà lồng chính: Tiêu chuẩn cấp III

· Diện tích xây dựng:
    
672 m2
· Tổng DT  sàn xây dựng: 
672 m2
· Số tầng  xây dựng:

01 tầng.

· Cấp công trình:

Cấp III.

Trong đó:
	Stt
	Công năng sử dụng
	Số lượng
	Diện tích (m2)     
	Tổng diện tích (m2)

	I
	Tổng diện tích
	
	
	672

	1
	Căn kios K1
	26
	11
	286

	2
	Sạp S1
	28
	04
	112

	3
	Phòng làm việc Ban quản lý chợ
	2
	11
	22

	6
	Khu vệ sinh
	02
	24
	48,00

	7
	Diện tích hành lang, giao thông, kết cấu
	01
	
	204


Nhà lồng phụ: Tiêu chuẩn cấp III

· Diện tích xây dựng:
    
558 m2
· Tổng DT  sàn xây dựng: 
558 m2
· Số tầng  xây dựng:

01 tầng.

· Cấp công trình:

Cấp III.

Trong đó:
	Stt
	Công năng sử dụng
	Số lượng
	Diện tích (m2)     
	Tổng diện tích (m2)

	I
	Tổng diện tích
	
	
	558

	1
	Sạp S1
	72
	04
	288

	2
	Diện tích nền nhà, hành lang
	01
	
	270


Nhà đặt máy bơm: Tiêu chuẩn cấp IV
· Diện tích xây dựng:

8,64m2
· Số tầng xây dựng:

01 tầng

· Tổng DT sàn xây dựng:
8,64m2
· Cấp công trình:

Cấp IV
Nhà xử lý nước thải: Tiêu chuẩn cấp IV
· Diện tích xây dựng:

11,84m2
· Số tầng xây dựng:

01 tầng

· Tổng DT sàn xây dựng:
11,84m2
· Cấp công trình:

Cấp IV
- Hệ thống PCCC: Thiết kế tính toán theo tiêu chuẩn hiện hành.

- Hệ thống xửa lý nước thải: Xử lý qua hệ thống lọc rác, lắng kỵ khí, lọc đảm bảo tiêu chuẩn nước để thoát ra môi trường.

- Hệ thống cấp điện: Xây dựng hệ thống cấp điện phục vụ kinh doanh chợ, hệ thống PCCC.

· Phần thiết bị: Có danh mục thiết bị đi kèm.

CHƯƠNG 4
GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

4.1. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ PHẦN KIẾN TRÚC
4.1.1. Giải pháp kiến trúc tổng thể.
· Yêu cầu phương án thiết kế kiến trúc các mặt đứng phải đẹp, vừa hiện đại, hài hòa và gắn kết đường nét kiến trúc địa phương.

· Các công trình mang dáng dấp kiến trúc truyền thống, hình thức đơn giản, hiện đại không cầu kỳ. Là công trình chợ  nên nét đặt trưng của kiến trúc không khô cứng, nghiêm trang như trụ sở cơ quan, không vui mắt như công trình vui chơi giải trí. Do đó chọn hình thức hài hòa để thể hiện.

· Màu sắc và vật liệu được cân nhắc để đảm bảo tính thẩm mỹ, hài hòa với không gian xung quanh, đặc biệt có xét đến các góc. Các vật liệu kiến trúc được phối hợp với nhau một cách chặt chẽ và hài hòa.

4.1.2. Nhà lồng chính.

a) Bố trí mặt bằng và công năng sử dụng:

Diện tích 672m2, Các Kios xung quanh chợ, bên trong là các sạp chợ, 02 khu vệ sinh. Bố trí sảnh chính, lối đi hợp lý đảm bảo dễ tiếp cận thuận tiện cho giao thông bê trong và bên ngoài chợ.
b) Vật liệu kiến trúc chính sử dụng cho tòa nhà:

+ Gạch lát nền phòng, sảnh, hành lang là vật liệu Ceramic có kích thước 60x60cm trở ; Gạch lát nền vệ sinh là gạch Ceramic nhám có kích thước từ 30x30cm; Gạch ốp mảng tường, ốp tường phòng thí nghiệm,vệ sinh là gạch Ceramic có kích thước phù hợp với gạch lát nền.

+ Sơn tường sử dụng loại sơn chống bám bụi bẩn dễ lau chùi, có độ bền từ 10 năm trở lên.

+ Lam trang trí sử dụng vật liệu nhôm.
+ Vật liệu sử dụng đóng trần là tấm thạch cao, khung xương nổi; khu vực vệ sinh và những nơi dễ ẩm ướt phải sử dụng tấm thạch cao chống ẩm.

+ Cửa sổ, cửa đi, vách kính là chất liệu nhôm kính và của đi chính các Kios bằng cửa cốn lá thép dày 8mm kéo bằng thủ công.
Kết cấu:

+ Móng trụ bê tông cốt thép đá 1x2 M200, bê tống giằng kiềng bê tông cốt thép đá 1x2 M200, tường trục A, D, 1, 8 xây từ cos 0.00 đến cos +4.200 bằng gạch 19x19x39 dày 200, bê tông dầm kiềng cos +4.200 kích thước 200x400 đá 1x2 M200, sàn sê nô bê tống cốt thép cos +4.200 bao quanh ngoài nhà,, tường xây từ cos +4.600 trên lớp dầm xây gạch 8x8x19 VXM M50 dày 10cm chừa các vị trí ô trống để lấy ánh sáng và thông gió, bê tông dần sàn sê nô cốt thép đá 1x2 M200 cos +6.000 bao quanh nhà, gắn bảng tên chợ 4 hướng trục B-C, C-B, 4-5, 5-4. Nền nhà lát gạch 600. Tường nhà vệ sinh ốp cao 2.8m,Trát tường trong và ngoài Bả ma tit Sơn tường cột trụ bê tông, sơn sắt thép hình cột, vì kèo, xà gồ 1 lót 2 nước phủ, mương thoát nước trong nhà lồng chín dài 29mx2 bên móng bê tông đá 1x2 M200, tường bê tông đá 1x2 M200, tấm đan nắp đậy bê tông cốt thép có đục lỗ thoát nước.
+ Đổ bê tông mái xiên cos +6.00-+7.500, Mái giằng kèo thép hình I200*4266x200*8 gân cánh 2160*4266*200*8, xà gồ bằng thép hình Z100x50x20x1.5, mái lợp tole dày 4dem và tấm lợp lấy sáng nhựa Poly, trên mái gắn 2 quả cầu lấy thoáng.
+ Hệ thống điện: Lắp đặt điện chiếu sáng trong nhà lồng bằng đèn HighBay 100W, đi dây dẫn 1x4 và 1x1.5, các Kios được đi dây 1x4 ổ cắm, lắp điện chiếu sáng âm trầm hành lang và nhà vệ sinh.

+ Hê thống cấp thoát nước: thoát nước mái dúng quả cầu chắn rác d60 và đường ống thoát Upvc D60. Cấp nước cho nhà vệ sinh dùng ống D60, D42, D34, thoát nước thải nhà vệ sinh dùng ống D60, D90, D114, lắp đặt các thiết bị nhà vệ sinh, xí bệt, lavabo, tiểu nam, vòi xịt, vòi tắm nhà vệ sinh nam nữ

+ Bể tự hoại: có kích thước 5.2x3.6m gồm hầm chứa lắng lọc được xây bằng gạch thẻ, trát làng trong lòng bể bê tông đan nắp đậy cốt thép đá 1x2 M200, hầm rút bằng ống buy bê tông D1000.
4.1.3 Nhà lồng Phụ:


+ Diện tích nhà lồng phụ 558m2

Kết cấu: Móng trụ bê tông cốt thép, trụ thép I liên kết trụ bê tông bằng bu lông bản táp, từ cao độ 1.6 trụ bằng thép I300x3886 gân cánh 2x160*3880x8, giằng kèo thép hình I200*4266x200*8 gân cánh 2160*4266*200*8, xà gồ bằng thép hình Z100x50x15x1.5, mái lợp tole dày 3.5dem, nền nhà bê tông đá 2x4 M150 dày 10cm, sơn cột trụ bê tông, sơn sắt thép hình cột, vì kèo, xà gồ 1 lót 2 nước phủ, mương thoát nước trong nhà lồng phụ dài 27mx2 bên móng bê tông đá 1x2 M200, tường bê tông đá 1x2 M200, tấm đan nắp đậy bê tông cốt thép có đục lỗ thoát nước.
4.1.4 Nhà để máy phát điện:

Bố trí mặt bằng sử dụng: Diện tích 8,64m2 
Vật liệu kiến trúc chính sử dụng là:

+ Nền bê tông đá 10x20.

+ Sơn tường sử dụng loại sơn chống bám bụi bẩn, dễ lau chùi, có độ bền từ 10 năm trở lên.

+ Cửa đi là chất liệu thép.
4.1.3. Nhà xử lý nước thải:

Bố trí mặt bằng sử dụng: Diện tích 11,84m2 
Vật liệu kiến trúc chính sử dụng là:

+ Nền bê tông đá 10x20.

+ Sơn tường sử dụng loại sơn chống bám bụi bẩn, dễ lau chùi, có độ bền từ 10 năm trở lên.

+ Cửa đi là chất liệu thép.
4.1.4 Bể chứa nước 100m3: bê nước xây ngầm có kích thước 7.2x7.2x2.4, móng đáy bê tông cốt thép, tường bê tông cốt thép đá 1x2 M250, nắp đậy bê tông cốt thép đá 1x2 M300
4.1.5 Bể xử lý nước thải: bể nước xây ngầm có kích thước 7.4*4*3.3m, được chia thành các ngăn bể gom tách mở, bể điều hòa, bể thiếu khí Anoxic, bể hiếu khi Aerotank, bể lắng sinh học, bể khủ trùng, bể khử bùn. Móng tường bê tông cốt thép
4.2. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ PHẦN KẾT CẤU.
4.2.1. Cơ sở tính toán.
· Tài liệu Báo cáo kết quả khảo sát Địa hình đã được phê duyệt.

· Hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở do liên danh công ty TNHH tư vấn - xây dựng Vạn Hoàng và công ty TNHH PCCC Tiến Phát.

· Tuyển tập Tiêu chuẩn Xây dựng của Việt Nam - tập III (Tiêu chuẩn Thiết kế):

· Các phần mềm Phân tích, thiết kế xây dựng.

Trong phạm vi của dự án chỉ có hạng mục nhà Lồng chính có kết cấu lớn, các hạng mục còn lại quy mô nhỏ kết cấu đơn giản đơn vị thiết kế không lập thuyết minh tính toán mà chỉ tính toán thiết kế và ghi thú trực tiếp lên trên bản vẽ thiết kế. Nên trong giải pháp thiết kế trong thuyết minh chỉ đề cập đến hạng mục Nhà lồng chính.

4.2.2. Đặc điểm công trình.
· Công năng cơ bản của các tầng công trình này được thể hiện trong Bảng 1.
Bảng 1: Tóm tắt chiều cao tầng và công năng sử dụng của hạng mục nhà lồng chính
	Tầng
	Chiều cao tầng (m)
	Công năng sử dụng

	1
	7.0
	Nhà lồng chính Bố trí Kios và các sạp hàng

	1
	7.0
	Nhà lồng phụ Bố trí các sạp hàng


4.2.3. Tiêu chuẩn áp dụng.
· Tiêu chuẩn Việt Nam được áp dụng trong tính toán thiết kế kết cấu công trình.

· TCVN 2737:2023: Tiêu chuẩn tải trọng và tác động;

· TCXDVN 5574:2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế;

· TCXDVN 5575:2018: Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

4.2.4. Điều kiện địa chất công trình.
Điều kiện địa chất của khu vực xây dựng công trình tương đối phù hợp . 

4.2.5. Giải pháp kết cấu.
a) Phần nền móng:

· Trên cơ sở quy mô công trình và báo cáo kết quả khảo sát địa chất ta chọn gải pháp móng đơn BTCT trên nền đất tự nhiên.
b) Phần kết cấu bên trên:

· Nhằm thoả mãn các chức năng và yêu cầu sử dụng của công trình như hồ sơ kiến trúc đã thể hiện, hệ kết cấu chịu lực phải đảm bảo khả năng chịu lực cũng như về biến dạng. Kết cấu được sử dụng ở đây là kết cấu khung cột BTCT chịu lực, vì kèo thép tổ hợp.

· Với hệ kết cấu như trên, dầm chính có kích thước 200x450mm, 200x400mm và 200x300mm; cột khung có kích thước 400x400, bản sàn dày 12 cm, vì kèo thép tổ hợp.
c) Giới hạn chuyển vị tổng thể và cấu kiện

· Yêu cầu về ứng xử tổng thể của công trình

Chuyển vị ngang lớn nhất tại đỉnh công trình dưới tác dụng của tải trọng gió được không vượt quá H/500, trong đó H là tổng chiều cao của công trình.
· Yêu cầu về độ võng của sàn

Độ võng được tính toán theo sự hình thành vết nứt. Độ võng cho phép lớn nhất của sàn không vượt quá L/200 (với L≤7,5m) và L/250 (với L>7,5m), trong đó L là chiều dài cạnh ngắn của ô sàn.
d) Vật liệu sử dụng

Bê tông:

Bê tông sử dụng cho công trình gồm các loại sau:
	Cấp bê tông
	Cường độ trung bình nén mẫu lập phương (MPa)
	Các cấu kiện

	B20
	25
	Kết cấu móng

	B20
	25
	Kết cấu cột dầm sàn tòan khối

	B15
	20
	Các kết cấu lanh tô, ô văng …


Cốt thép:

Cốt thép sử dụng cho công trình gồm các loại sau:

	Nhóm cốt thép
	Cường độ chịu
kéo tiêu chuẩn (MPa)
	Đường kính
(mm)

	Thép CB240T 
	2100
	6 ÷ 8

	Thép CB300V 
	2600
	10÷16

	Thép CB400V 
	350
	18÷40

	e) Nội lực: được tính toán tự động bằng phần mềm
	
	
	
	
	


f) Phần mềm sử dụng

Các phần mềm xử dụng trong tính toán, thiết kế, xử lý số liệu gồm:
- Phần mềm phân tích kết cấu                                          ETABS
- Thiết kế cấu kiện sàn                                                     EXCEL
- Bảng excel tính toán dầm cột theo tiêu chuẩn 
       EXCEL
- Trình tự tính toán và kết quả tính toán xem phụ lục đính kèm.
4.3. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ ĐIỆN.
4.3. 1. Các tiêu chuẩn thiết kế.
· QCVN 01: 2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn điện.
· TCVN 1360:1983 Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp

· TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế

· TCVN 9207:2012 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế

· TCVN 9208:2012 Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp

· TCVN 9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung

· TCXD 16:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng

· TCXD 29:1991 Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng – Tiêu chuẩn thiết kế

· TCXDVN 259:2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị

· TCXDVN 333:2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế
4.3. 2. Giải pháp thiết kế.
· Nguồn điện: Nguồn điện được lấy từ TBA 100 KVA xây dựng mới và máy phát điện Diesen dự phòng cho các phụ tải thiết yếu.

· Hệ thống cáp điện trục chính:
+  Cáp từ TBA vào tủ tổng nhà lồng chính dùng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC 4x25mm2.
+  Cáp từ TBA vào tủ điện máy bơm dùng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC 4x25mm2.

+ Cáp từ TBA vào tủ tổng khu XLNT dùng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC 2x10mm2
+ Các cáp điện đi từ TBA đến các nhà được đặt trong ống nhựa xoắn HDPE  tùy theo từng đoạn và chôn sâu 0.7m.
· Nguyên tắc thiết kế đường cấp điện từ tủ tổng vào sẽ được đi vào tủ điện phòng âm tường dạng modul, trong đó có 1 aptoamt tổng và các aptomat nhánh bảo vệ cho lộ đèn, quạt trần, ổ cắm, điều hòa…
· Cáp từ tủ tổng đi đến tủ nhánh dùng cáp đồng Cu/PVC/PVC đi trong ống chống cháy các phòng dùng cáp đồng Cu/PVC/PVC, tủ điện tổng sẽ được phân pha cho cân đối để cấp điện cho các phụ tải phòng, tại các phòng có các tủ điện phòng trong đo đặt các thiết bị bảo vệ (aptomat, …) và đi đến các thiết bị tiêu thụ điện (đèn, ổ cắm, …).
· Tất cả các đầu cáp đều dùng các đầu cốt khi đấu nối với các thiết bị bảo vệ, các thiết bị khác.

· Dây dẫn dùng cho ổ cắm loại, Dây dẫn dùng cho đèn, quạt các loại 2x1,5mm2. Dây dùng cho máy lạnh < 2Hp là 2x2.5mm2, dây dẫn dùng cho máy lạnh > 2Hp là 2x4mm2. Các dây này đi trong ống nhựa chống cháy đi ngầm trong tường, trần, tại các điểm nối hay rẽ nhánh dùng các hộp nối và hộp rẽ nhánh.

· Đèn chiếu sáng trong nhà lồng chính dùng đèn Highbay lắp trong máng đèn treo trên xà gồ mái bằng ty treo. Đền chiếu sáng hành lang, sảnh tầng, khu WC dùng đèm compact hoặc đèn sát trần.

· Các Aptomat, ổ cắm, ….. dùng của hãng có chất lượng cao như Comet, Sino hoặc các hãng khác.

Hình ảnh một số đèn chiếu sáng sử dụng trong công trình:

Đèn Highbay
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 Đèn ốp trần
[image: image3.png]
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 Đèn dowlight bóng compac

· Tính toán, lựa chọn các thiết bị bảo vệ

· Các thiết bị bảo vệ, đo lường, đều được đặt trong các tủ điện được gia công lắp đặt đồng bộ. Tất cả các thiết bị này đều được nối đất và nối không an toàn điện.

· Tủ điện bằng kim loại sơn tĩnh điện, có các hệ thống đèn báo pha, đồng hồ vôn kế, ampe kế. Các tủ điện được đặt tại các vị trí trên bản vẽ thiết kế, đảm bảo thuận tiện cho việc vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thay thế.

· Toàn bộ các tủ điện, vỏ tủ điện, các thiết bị như ổ cắm, quạt trần đều được nối đất và nối không. Các vị trí nối đất an toàn điện đều được thực hiện tại các hạng mục công trình và đảm bảo điện trở tiếp địa không được vượt quá 4Ω.

· Các thiết bị điều khiển như công tắc, chiết áp vv… dự kiến được lắp ngầm tường, cách sàn 1,25m.

· Các ổ cắm được lắp ngầm tường và cách sàn 0,4m.

· Các thiết bị bảo vệ và tủ điện dự kiến dùng của hãng Schneider, AC, National, Clipsal … và đều phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành về lắp đặt thiết bị điện của Việt nam và thế giới, cũng như đạt các chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất.

Thiết bị bảo vệ trong tủ điện
· Tính toán chọn tiết diện dây dẫn, cáp dẫn theo quy phạm trang bị điện:
· Các cáp điện, dây dẫn đến các thiết bị được đi ngầm tường, đi trên máng cáp điện kỹ thuật và được luồn trong ống gen bảo vệ.

· Việc thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp điện, dây dẫn tuyệt đối tuân theo tiêu chuẩn về lắp đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng.

4.3. 3. Yêu cầu về lắp đặt

· Ống luồn dây:

· Ống luồn dây sử dụng loại chống cháy. Các phụ kiện đi kèm như: hộp nối dây, hộp rẽ nhánh, kẹp giữ… là loại đồng bộ với ống.
· Ống luồn dây được lắp chìm trong tường, trần và sàn nhà. Tại các vị trí có trần giả, ống luồn dây được lắp nổi. Tại các vị trí nối dây, rẽ nhánh phải sử dụng hộp nối dây.
· Ống luồn dây phải được bịt kín ở các đầu cuối, các mối nối đảm bảo chặt và cố định chắc chắn trên bề mặt của kết cấu xây dựng.

· Lắp đèn chiếu sáng.

· Vị trí đèn chiếu sáng được chỉ ra trên bản vẽ. Khi thi công vị trí đèn cần được điều chỉnh cho phù hợp với bố trí của trần và các thiết bị khác trên trần.

· Đèn chiếu sáng được lắp đặt bằng các giá treo riêng, độc lập với hệ thống treo đỡ của trần và các hệ thống kỹ thuật khác.

· Lắp tủ bảng điện, công tắc và ổ cắm điện.
· Tủ bảng điện trong các phòng là loại chế tạo sẵn, lắp chìm tường. Tủ điện được chế tạo bằng kim loại có độ dày tối thiểu 1,6mm, sơn tĩnh điện. Các thiết bị lắp trong tủ như mô tả trong sơ đồ thiết kế. 
· Công suất và thiết bị chọn thể hiện chi tiết trong bản vẽ sơ đồ nguyên lý cấp điện.
4.4. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ CHỐNG SÉT.
4.4. 1. Các tiêu chuẩn thiết kế.
· TCN 68-174/1998 tiêu chuẩn chống sét của Tổng Cục Bưu Điện.

· 20 TCN 46-84 tiêu chuẩn chống sét của Bộ Xây Dựng.

· NF C17-102/1995 tiêu chuẩn chống sét an toàn Quốc gia Pháp.

· TCVN 4756-86 tiêu chuẩn nối đất an toàn điện hiện hành của Việt Nam.

· Tiêu chuẩn chống sét cho các công trình xây dựng: TCXD- 46-2007.

4.4. 2. Giải pháp thiết kế.
· Chủ động chống sét đánh trực tiếp : phạm vi rộng, dẫn sét xuống đất an toàn.

· Lắp đặt hệ thống chống sét trực tiếp trên nóc tòa nhà sử dụng thiết bị thu sét  phát xạ sớm tia tiên đạo để bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào cột, toàn bộ công trình.

4.4. 3. Giải pháp kỹ thuật thực hiện.
· Kim thu sét phát xạ sớm tia tiên đạo.
· Đầu thu sét nhận năng lượng cần thiết trong khí quyển để tích trữ các điện tích trong bầu hình trụ. Pulsar sẽ thu năng lượng từ vùng điện trường xung quanh trong thời gian giông bão khoảng từ 10 tới 20.000 v/m. Đường dẫn chủ động bắt đầu ngay khi điện trường xung quanh vượt quá giá trị cực đại để bảo đảm nguy cơ sét đánh là nhỏ nhất.

· Phát ra tín hiệu điện cao thế với một biên độ, tần số nhất định tạo ra đường dẫn sét chủ động về phía trên đồng thời trong khi đó làm giảm điện tích xung quanh Đầu thu sét tức là cho phép giảm thời gian yêu cầu phát ra đường dẫn sét chủ động về phía trên liên tục.
· Điều khiển sự giải phóng ion đúng thời điểm: thiết bị ion hoá cho phép ion phát ra trong khoảng thời gian rất ngắn và tại thời điểm thích hợp đặc biệt, chỉ vài phần của giây trước khi có phóng điện sét, do đó đảm bảo dẫn sét kịp thời, chính xác và an toàn.

· Kim thu sét là thiết bị chủ động không sử dụng nguồn điện nào, không gây ra bất kỳ tiếng động, chỉ tác động trong vòng vài μs trước khi có dòng sét thực sự đánh xuống và có hiệu quả trong thời gian lâu dài.

· Dựa vào tiêu chuẩn NFC 17-102/1995- 02 đường cáp đồng bện dẫn sét tại mỗi nhà đảm bảo khả năng dẫn sét nhanh chóng an toàn cho công trình, cáp thoát sét với diện tích cắt ngang là 70mm2. Cách 1.5m có một bộ kẹp định vị cáp thoát sét.

· Hệ thống nối đất chống sét

· Cọc thép bọc đồng tiếp đất, băng đồng liên kết và phụ kiện đầu nối được bố trí theo hệ thống nối đất gồm nhiều điện cực có tác dụng tản năng lượng sét xuống đất an toàn và nhanh chóng. Cọc nối đất bằng thép bọc đồng D16 dài 2,4m chôn cách nhau 4.0m và liên kết với nhau bằng băng đồng trần. Đầu trên của cọc được đóng sâu dưới mặt đất 0.8m và băng đồng trần được đặt đất. Việc liên kết giữa cọc đồng, băng đồng và cáp đồng thoát sét phương pháp hàn hóa nhiệt. Điện trở nối đất chống sét ≤4Ω tuân theo tiêu chuẩn 20 TCN 46-84 của Bộ Xây Dựng.

· Hộp kiểm tra tiếp địa chỗ nối đất dùng để theo dõi và kiểm tra định kỳ giá trị điện trở nối đất hàng tháng, hàng quý và hàng năm.
4.7. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ CẤP, THOÁT NƯỚC.
4.5. 1. Tài liệu cơ sở dùng để thiết kế hệ thống cấp thoát nước.
· TCVN 4513-1988 Tiêu chuẩn cấp nước bên trong.

· TCVN 4474-1987 Tiêu chuẩn thoát nước bên trong.

· TCVN 4519-1988 Tiêu chuẩn hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình-quy phạm thi công nghiệm thu.

· TCVN 5184-2006  Tiêu chuẩn thiết kế mạng lưới thoát nước.

· TCVN 33-2006 Tiêu chuẩn cấp nước-mạng lưới đường ống và công trình-Tiêu chuẩn thiết kế.

· Hệ thống cấp thoát nước theo quy hoạch.

· Các tài liệu có liên quan khác

4.5. 2. Giải pháp thiết kế hệ thống cấp nước.
* Nguồn cấp nước
Nước cấp cho công trình được lấy từ nguồn thuỷ cục, đồng thời thiết kế ống và hố van chờ đấu nối mạng cấp nước chung của khu vực theo quy hoạch.
* Lưu lượng nước tính toán
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I Tính toán thủy lực đường ống cấp nước

I.1 Công thức tính toán áp dụng 

 Trong đó q - Lưu lượng 

a- Trị số phụ 

N -Tổng số 

K -Hệ số phụ 

Bảng hệ số a



Tiêu 

chuẩn 

dùng 

nước 

100 125 150 200 250 300 350 400



Trị số a

2,2 2,16 2,15 2,14 2,05 2 1,9 1,85

Bảng hệ số K



Số 

đương 

>>300 301>>500 501>>800

801>>120

0

1201>>



Trị số K 0,002 0,002 0,004 0,005 0,006

Bảng tính toán thủy lực hệ thống cấp nước lạnh 

Chậu rửa Vòi sen Chậu bếp Tiểu Xí Vòi  Bồn tắm

0,33 0,67 1 0,17 0,5 1 1,5 (l/s) (mm) (mm) (m/s) (bar)

4 5 0 1 3 0 0 11,2 0,002 0,65 34 30,3 0,90 10

4 5 0 1 3 0 0 11,2 0,002 0,65 34 30,3 0,90 10

5 9 0 4 6 0 0 20,4 0,002 0,87 32 31,1 1,15 10

0 0 0 0 0 12 0 18,0 0,002 0,82 40 34,1 0,90 10

0 0 0 0 0 3 0 4,5 0,002 0,42 32 24,3 0,90 10

13 19 0 6 12 15 0 65,2 0,002 1,54 60 50,4 0,77 10

Ghi chú Vị trí đoạn ống

Số lượng thiết bị vệ sinh

Tổng 

đương 

lượng

Đương lượng cấp

Hệ số K

Lưu 

lượng

Đường 

kính 

ngoài 

Đường 

kính 

T.toán

Vận tốc

WC2

NHÀ VỆ SINH 

CÔNG CỘNG GĐ2

TƯỚI CÂY

KHU XỬ LÝ NƯỚC 

THẢI

Áp suất 

làm việc 

WC1

TRỤC ĐỨNG

a

N K N q ) . ( 2 . 0

 


· Tính toán nhu cầu dùng nước của công trình
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-  Tính toán bể nước mái.
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I Công suất cần thiết cho dự án

I.1

Nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt

Nhà P4

W

SH

 =  11 (m3/ngày đêm)

I.2 Nước cấp cho nhu cầu chữa cháy

W

CC

 =  0 (m3)

I.3 Các hạng mục khác

W

3

 =  1 (m3/ngày đêm)

II Dung tích bể nước  cần thiết

II.1 Dung tích điều hòa lưu lượng nước sinh hoạt

Công thức áp dụng tinh toán

Trong đó:

 + W

BC 



Dung tích diều hòa lượng nước sinh hoạt của bể chứa nước (m3)

 + Q

Ngay

Lưu lượng nước cần dùng trong ngày (m3)

 + n Số lần đóng mở bơm trong ngày

n = 2

=

9 (m

3

)

II.2 Dung tích lưu lượng nước chữa cháy

(Do đơn vị tư vấn PCCC cung cấp)

W

cc

 = 0

(m

3

)

II.3 Dung tích lưu lượng nước khác

(Dung tích nước rửa sàn,bù cho bể bơi...)

W

3

 = 0,9

(m

3

)

II.4 Tổng dung tích bể chứa nước cho công trình

SW

BC

 = 9,7

(m

3

)

III Bể chứa nước mái và tầng trung chuyển

Công thức áp dụng tính toán

Trong đó:

 + W

A

Dung tích toàn phần két nước áp lực (m3)

 + W Dung tích điều hòa (m

3

)

 + W

1

Dung tích chữa cháy trong két (m3)

 + b Hệ số dự trữ (1.2~1.3)

Công thức tính toán dung tích điều hòa.

Trong đó:

 + W Dung tích điều hòa (m

3

)

 + Q

Ngay

Lưu lượng nước ngày max

 + n Số lần đóng mở bơm trong ngày

III.1 Bảng thống kê thông số tính chọn tính toán cho bể nước tầng mái

 + Q

Ngay

= 12

 + b = 1,2

 + n = 4

 + W

1

= 0 (Nước cho PCCC sẽ được bố trí két riêng)

Tổng dung tích bể nước mái

= 1 (m

3

)

Chọn 02 bể mái, mỗi bể có dung tích W= 3 (m

3

)

n

Q

W

Ngay

SH





5. 1

 

1

W W W

A

  

n

Q

W

Ngay

4



n

Q

W

Ngay

SH





5. 1

 

1

W W W

A

  


-  Tính bể tự hoại, trong giai đoạn 1 ta bố trí 02 bể tự hoại cho 02 nhà vệ sinh.
	Yêu cầu công suất nước thải và dung tích bể phốt
	

	Yêu cầu công suất nước thải
	
	
	

	Tổng dung tích nước thải SH bằng dung tích nước cấp cho dự án

	QN.thải
	 =
	4
	
	(m3/ngày đêm)

	Dung tích bể phốt cần thiết
	
	
	

	Công thức tính toán áp dụng
	
	
	

	(Theo quy chuẩn cấp thoát nước trong nhà)
	
	

	[image: image10.emf](m3)


 


4,25


+


0,75.Q


=


W 




(m3)   4,25 + 0,75.Q = W 



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(m3/ngày đêm)

	
	
	
	
	
	

	Trong đó
	
	
	
	
	

	
	 + W
	Dung tích bể tự hoại (m3)
	

	
	
	
	
	
	

	
	 + Q
	Lưu lượng nước thải trong ngày (m3)

	
	
	
	
	
	

	Dung tích bể tự hoại
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	7
	(m3)

	
	
	
	
	
	

	Chọn 01 bể tự hoại dung tích W =
	26
	(m3)


Ống đứng thoát nước mưa cho nhà lồng chính
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1

Công thức tính toán lưu lượng nước mưa mái tính theo công thức

(Theo TCVN 4474:1987)

Trong đó

 + Q

Lưu lượng nước mưa (l/s)

 + F Diện tích thu nước (m

2

)

F = F

mái

 + 0.3F

Tường

 + F

mái

Diện tích hình chiếu mái (m

2

)

 + F

Tường

Diện tích tường tiếp xúc với mái hoac xây trên mái (m

2

)

 + K

Hệ số = 2

 + q

5

2

Bảng thống kê lưu lượng - phễu thu - ống đứng

80 100 150 200

5 12 35

10 20 50 80

3

Số lượng ống đứng chọn theo công thức sau

Trong đó

 + n
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4.6. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI.

Chi tiết xem ở phụ lục

4.7. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ PHẦN HẠ TẦNG KỸ THUẬT.

A. San nền:

1- / Các quy trình áp dụng :

· Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4447:2012 về Công tác đất - Thi công và nghiệm thu.

2- / Giải pháp kỹ thuật:
+ Giải pháp san nền là bám theo cao độ vỉa hè của các đường quy hoạch đã phê duyệt và hiện hữu, hướng san nền chủ đạo theo hướng từ Bắc - Nam, hướng dốc thiết kế của toàn khu vực được xác định từ trục đường 16m và 12m. Nền sau khi san đắp thuận tiện cho việc thoát nước mặt tự chảy vào hệ thống thoát nước mưa, độ dốc đường thuận tiện cho giao thông đô thị thoát nước khu đất và độ dốc mặt bằng xây dựng công trình.

+ Toàn bộ diện tích khu vực được nạo vét lớp hữu cơ trên mặt dày b/q 15cm trước khi đắp đất. Chiều cao đắp đất bình quân 1,14m. 

+ Đất đắp san nền được đắp thành từng lớp dày 20-30cm, lu lèn đạt độ chặt K=0.90.

+ Toàn bộ đất hữu cơ được vận chuyển đi đổ tại khu đất dự trữ, cự ly 100m (khối lượng đất hữu cơ 1.516,89m3).

Lưu ý diện tích trong phạm vi đường giao thông được tính khối lượng riêng trong phần đường, đất đắp trong khu vực đường được lu lèn đạt K=0.95.

B. Giao thông – thoát nước mưa:
1- / Các quy trình áp dụng:

	1. 1
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình giao thông đô thị
	QCVN 07-4:2023/BXD



	2. 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình giao thông đô thị - Công trình thoát nước
	QCVN 07-2:2023/BXD



	3. 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận sử dụng
	QCVN 10:2024/BXD



	4. 
	Tiêu chuẩn quốc gia về Công tác đất - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447:2012

	5. 
	Đường đô thị. Yêu cầu thiết kế
	TCVN 13592-2022

	6. 
	Đường ô tô. Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 4054-2005 (Tham khảo)

	7. 
	Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế 
	TCCS 38 : 2022/TCĐBVN

	8. 
	Thiết kế mặt đường BTXM thông thường có khe nối trong công trình xây dựng giao thông
	TCCS 39 : 2022/TCĐBVN

	9. 
	Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu
	TCCS 41 : 2022/TCĐBVN

	10. 
	Kết cấu bê tông và BTCT - Tiêu chuẩn thiết kế 
	TCVN 5574:2018

	11. 
	Điều lệ báo hiệu đường bộ 
	QCVN 41:2024/BGTVT

	12. 
	Sản phẩm bó vỉa bê tông đúc sẵn
	TCVN 10797:2015

	13. 
	Thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài  - yêu cầu thiết kế
	TCVN 7957:2023

	14. 
	Kết cấu gạch đá - Yêu cầu thi công và nghiệm thu
	TCVN 4085:2011

	15. 
	Tiêu chuẩn quốc gia về Ống bê tông cốt thép thoát nước
	TCVN 9113:2012

	16. 
	Gối cống bê tông đúc sẵn
	TCVN 10799:2015


	17. 
	Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9436:2012

	18. 
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 9115 : 2019

	19. 
	Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô – Vật liệu, thi công và nghiệm thu
	TCVN 8859:2023

	20. 
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 9115:2012


2- / Xác định cấp công trình:

- Cấp công trình: Căn cứ Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, xác định cấp công trình như sau:

+ Công trình giao thông: Theo Bảng 1.4 - Phụ lục 1 xác định cấp công trình là Cấp III.

+ Công trình xây dựng theo quy mô kết cấu: Theo Bảng 2.10 - Phụ lục 2 xác định cấp công trình là Cấp III.

=> Cấp công trình là cấp III
3- / Quy mô xây dựng và giải pháp kỹ thuật:


Quy mô xây dựng và giải pháp kỹ thuật:


Căn cứ tiêu chuẩn TCVN 4054-2005: cấp thiết kế đường là cấp VI đồng bằng
1.1-/ Yêu cầu kỹ thuật chính: 

· Cấp công trình

: Cấp IV

· Cấp kỹ thuật của đường
: cấp  VI đồng bằng

· Tốc độ tính toán xe ô tô 
: V =30 km/h 

· Độ dốc ngang mặt đường : I = 2%.

· Độ dốc ngang lề đường
: I = 4%.

· Độ dốc dọc lớn nhất 
: imax = 9%

· Tải trọng thiết kế công trình: tải trọng trục xe 13 tấn.
1.2-/ Bình đồ: 

- Tim đường theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.
1.3-/ Cắt dọc:

- Các điểm khống chế cao độ như : điểm giao với mép nhựa đường Rạn Trào và đường BTXM hiện hữu.

- Cắt dọc thiết kế được kẻ phù hợp với các công trình thoát nước ngang đường, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan và kinh tế nhất.

- Độ dốc dọc lớn nhất 

: imax = 1,29%

- Độ dốc dọc nhỏ nhất

: imin = 0,16%
1.4-/ Cắt ngang đường: gồm có 3 loại như sau

· Tuyến 1:

· Mặt đường rộng 5m.

· Độ dốc ngang mặt đường 2%
· Tuyến 2:

· Mặt đường rộng 5,5m.

· Lề đường rộng: 2,25 x 2 bên = 4,5m.

· Độ dốc ngang mặt đường 2%, lề đường 4%.
· Độ dốc mái taluy đắp 1:1,5, mái taluy đào 1:1.
· Tuyến 3:

· Mặt đường rộng 5,5m.

Độ dốc ngang mặt đường 2%
1.5-/ Kết cấu mặt đường:


1.5.1 / Mặt đường:
+ Bê tông đá 1x2 M300 dày 20cm

+ Lót 1 lớp giấy dầu

+ Lớp CPDD loại I Dmax 37,5 dày 12cm

+ Đất nền lu lèn K=0,98 dày 30cm.

Mặt đường được bố trí khe dọc giả, khe co giả và khe dãn có thanh truyền lực.3.8/ An toàn giao thông: 

Thiết kế hệ thống sơn vạch kẻ đường, biển báo, biển chỉ dẫn theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều lệ báo hiệu đường bộ QCVN 41-2024-BGTVT.

3.9/ Hệ thống thoát nước mưa:

Cống được bố trí theo chế độ tự chảy, dựa trên độ dốc của mặt bằng san nền và độ dốc dọc của hệ thống đường. 

Trên cơ sở dốc dọc các tuyến đường theo quy hoạch, hệ thống thoát nước được tính toán có mương BTXM khẩu độ rộng 40cm và mương BTXM đậy đan. Toàn bộ nước mưa được thu gom vào các hố thu, theo hệ thống cống dọc và ngang dẫn về 1 hướng đấu nối vào mương bê tông hiện hữu (thuộc công trình nâng nền và xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Ruộng Cạn). 
4.7. 1. Giải pháp thiết kế hệ thống điện, chiếu sáng. 
Hệ thống cấp điện.

· Nguồn điện: Đấu nối từ đường dây trung thế hiện hữu cách dự án khoảng 28,46m.

· Đường dây trung thế sử dụng dây nhôm lõi thép XLPE AC 70-12/24KV.

· Xây dựng mới 1 trạm biến áp 22/0.4KV-100KVA.

· Đường dây hạ thế sau trạm biến áp đi ngầm trong đất.

· Lắp đặt mới 1 máy phát điện  kết hợp tủ ATS để duy trì nguồn điện cho các phụ tải thiết yếu khi có sự cố mất điện.

Hệ thống chiếu sáng.

· Đèn chiếu sáng Sử dụng để lắp đặt trong các công trình xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng, được hiểu là khung vỏ, các cấu kiện đã được lắp các thiết bị điện như bóng đèn, chấn lưu, kích, tụ sẵn sàng cho hoạt động.

· Khoảng thời gian từ đêm khuya về sáng để tiết kiệm điện, sử dụng loại đèn chiếu sáng có ballast lạo 2 nấc công suất tự điều chỉnh. Loại ballast này được lắp trên đèn đường để vào khoảng thời gian ấn định độ sáng của đèn sẽ giảm ở mức độ vừa phải, đảm bảo độ sáng đồng thời tiết kiệm năng lượng. Nguyên tắc hoạt động của ballast:

· Lúc bình thường sẽ cung cấp điện tối đa cho đèn (sáng ở mức 1). 

· Đến thời điểm ấn định (cài đặt trước) tủ điều khiển sẽ cấp điện để dây điều khiển dẫn điện đến rơ le của ballast chuyển đầu dây qua cuộn trở kháng lớn hơn do đó giảm dòng điện qua đèn và giảm độ sáng của đèn (sáng ở mức 2). 

· Đèn cao áp hai cấp công suất 250W/150W/220V;

· Loại đèn, kiểu dáng đèn được chọn cho công trình: Sử dụng loại chóa đèn đường có bóng Sodium cao áp (High Pressure Sodium - HPS) hai cấp công suất;

Sản xuất đạt theo tiêu chuẩn: TCVN 5828-5829-1994.

Chóa sơn tĩnh điện

· Yêu cầu về cấp bảo vệ:

Cấp bảo vệ phần quang  : ( IP66;

Cấp bảo vệ phần thiết bị : ( IP44.

· Yêu cầu về kỹ thuật điện: Đạt tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 5661: 1992)

 Điện thế sử dụng    
  : 220V;

Công suất tiêu thụ    
  : 250W/150W;

Hệ số công suất        
  : cosφ (0.85.

· Yêu cầu về an toàn điện: Đạt theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 5829: 1994)

Điện trở cách điện  : ( 100M(;

Độ bền điện 
: Chịu được (1500 V trong 1 min);

Chiều dài đường rò: ( 3mm(Giữa các phần mang điện có cực tính khác nhau) 

                               : 4mm(Giữa phần mang điện và các phần kim loại có thể chạm tới được)                                         

Khe hở không khí  :  ( 3mm (Giữa các phần mang điện có cực tính khác nhau)

        : 4mm(Giữa phần mang điện và các phần kim loại có thể chạm tới được)  
Trụ đèn: Sử dụng trụ thép mạ kẽm cao 8m.

Cần đèn: Cần đèn thép mạ kẽm cao 2 m vươn xa 1x5m. 

Cáp điện: Sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC 4x10 mm2 cấp điện cho đèn và cáp Cu/XLPE/PVC 2x6 cáp điều khiển đèn.

Tủ điều khiển chiếu sáng

· Tủ điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng 2 cấp công suất PLC-CS 50A, có thiết bị chống dòng điện dư.

4.7. 2. Giải pháp thiết kế hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy.
· (xem chi tiết phụ lục đi kèm)
CHƯƠNG 5
GIẢI PHÁP THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5.1. Thiết kế tổ chức thi công.

5.1.1. Những yêu cầu chung:

Yêu cầu:

· Quy trình thi công phải đảm bảo chất lượng cao nhất, đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế kỹ thuật được phê duyệt, tuân thủ các quy trình, quy phạm hiện hành về thi công và nghiệm thu công trình.

· Chú trọng công tác đảm bảo chất lượng, khối lượng, vệ sinh môi trường, tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động.

· Tận dụng triệt để các phương tiện cơ giới, áp dụng các thành tựu khoa học tiên tiến vào công nghệ thi công. Kết hợp giữa cơ giới và thủ công một cách khoa học.

· Thi công vừa đảm bảo khối lượng, đảm bảo kỹ, mỹ thuật, đúng tiến độ song đồng thời đảm bảogiao thông, tuyệt đối chấp hành công tác bảo vệ môi trường.

Nguồn cung cấp vật liệu:

· Vật liệu mua tại địa phương.

Lựa chọn thiết bị thi công:

· Do yêu cầu công việc với tiến độ nhanh, việc vận chuyển vật tư vật liệu đáp ứng thi công, thời gian thi công ngắn nên lựa chọn thiết bị phải đạt yêu cầu sau:

+
Phải đủ về số lượng chủng loại, đảm bảo công việc hoàn thành đúng tiến độ.

+
Phù hợp với điều kiện địa hình và đặc điểm thi công như đã nêu trên.

+
Đầy đủ các dụng cụ đo đạc, kiểm tra và thí nghiệm tại hiện trường để việc thi công được thuận lợi không bị gián đoạn công việc do công tác kỹ  thuật, dụng cụ đo đạc phải chính xác theo yêu cầu của công trình.  

Lựa chọn cán bộ, nhân viên:

· Lực lượng cán bộ chỉ huy có năng lực, kinh nghiệm tổ chức thi công, có sức khỏe và tính kỷ luật cao.

· Bố trí cán bộ kỹ thuật và giám sát chất lượng có chuyên môn giỏi.

· Bố trí máy móc, nhân lực vận hành phù hợp.

· Bố trí lực lượng công nhân làm việc đơn giản.

Chọn phương án thi công:

· Lựa chọn cho phù hợp với thiết bị và nhân lực hiện có.

5.1.2. Trình tự thi công:

Công tác chuẩn bị mặt bằng, định vị công trình:

· Trong phạm vi công trình và giới hạn đất xây dựng nếu có chướng ngại vật ảnh hưởng đến an toàn của công trình và gây khó khăn cho công tác thi công thì phải chặt bỏ, tháo dỡ hoặc di dời đi nơi khác.

· Trong trường hợp cần thiết phải báo với đơn vị chủ quản để kịp thời xử lý đưa công trình vào thi công đúng tiến độ thi công.

· Chủ đầu tư có trách nhiệm cùng với cơ quan liên quan bàn giao cọc, mốc và mặt bằng công trình. Sau khi bàn giao đơn vị thi công cắm mốc định vị và mốc khống chế cho công trình. Đơn vị thi công xác lập vị trí và cao độ công trình theo hồ sơ thiết kế. Các cột, mốc phải được bảo vệ cẩn thận và duy trì trong suốt quá trình thi công để tiện việc kiểm tra theo dõi.

Tổ chức mặt bằng thi công:

· Phải bố trí mặt bằng thi công cho công trình, trong đó phải sắp xếp các kho bãi chứa vật liệu, đường vận chuyển vật liệu, hệ thống điện nước thi công, khu vực gia công vật liệu vị trí các máy móc thi công, khu sinh hoạt công nhân, nhà WC di động. Trước khi thi công phải làm hàng rào tạm bằng lưới B40, gỗ, tole, chắn bạt PVC bao xung quanh công trình bảo đảm cho công trình và cảnh quan khu vực xung quanh. Để phục vụ cho công tác thi công, hệ thống điện lấy từ lưới điện hiện hữu, nước lấy từ giếng đào. Bên cạnh đó công ty dự phòng một máy phát điện Y36-75KVA phục vụ thi công khi hệ thống điện lưới có sự cố.

· Để đảm bảo ATLĐ trên công trường khi bố trí lán trại, kho bãi đường vận chuyển vật liệu phải tính đến khoảng cách an toàn: là khoảng cách nhỏ nhất giữa người lao động và các loại phương tiện, thiết bị hoặc giữa chúng với nhau để không bị tác động xấu.

· Khoảng cách giữa công trình với lán trại công nhân, khu chứa vật liệu.

· Khoảng cách giữa các phương tiện vận chuyển.

· Tiến hành thi công các hạng mục công trình theo kế hoạch thi công chi tiết

5.2.  Giải pháp thi công chi tiết.

5.2.1. Công tác các hạng mục công trình dân dụng:

· Biện pháp thi công cho hạng mục công trình dựa trên đặt điểm quy mô công trình và giải pháp thiết kế đưa ra từ đó nhà thầu đưa ra biện pháp thi công chi tiết cho từng công việc và chọn biện pháp thi công hợp lý cho từng cấu kiện.
a) Giai đoạn chuẩn bị
· Định vị công trình

· Chuẩn bị mặt bằng thi công

· Tiếp nhận tập kết vật tư 

b) Đào móng công trình
· Thi công san nền khu đất theo đúng quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu TCVN 4447-2012.

· Dựa vào đặc điểm công trình, khối lượng đào đất móng ta chọn biện pháp thi công đào bằng máy kết hợp thủ công. Để đảm bảo tiến độ và dễ dàng cho công tác thi công khi đào móng, ta phải tính toán khối lượng đất đắp để có thể tập kết một phần đất đào tại trong khu vực để làm đất đắp. Phần đất thừa ta dùng ôtô ben chở đến nơi đổ theo quy định.

· Móng phải được đào đúng kích thước, độ sâu thiết kế và phải được kiểm tra trước khi thực hiện các công việc tiếp theo.

c) Thi công móng bê tông cốt thép

· Do công trình là trụ sở làm việc nên phần móng cần phải được tình toán kỹ cẩn thận trên cơ sở nghiên cứu những tài liệu liên quan về địa chất của đất và sức chịu tải công trình.

+ Qua tính toán, nghiên cứu số liệu công trình đã đưa ra giải pháp móng bê tông cốt thép cho công trình là một phương án hợp lý.

+ Móng bê tông cốt thép được gia công thép, đổ ngay tại công trường.

+ Móng được chế tạo là móng đơn. Ván khuôn đổ bê tông móng dùng ván khuôn gỗ đã gia công và lắp dựng.

+ Vị trí các móng được xác định và trình bày trên bản vẽ được đánh dấu trên mặt bằng công trình.

+ Để trành lưu lượng nước ngầm, trời mưa làm cản trở quá trình thi công nên bố trí những mương nhỏ,hố thu nước, máy bơm quanh chu vi hố móng để thoát nước làm sạch hố móng.

+ Đào móng từng khu vực của từng khối thành một hố móng chung. Sau khi đào đất xong sẽ tiến hành đầm nén đáy móng và đổ bê tông lót móng.

+ Cấu tạo móng gồm hai phần đài móng và đà móng.

Theo cấu tạo trên phân khối móng thành 02 đợt thi công:

Đợt 1: Thi công bê tông móng:

+ Đổ bê tông lót móng đá 4×6 dày 100, rộng hơn đế móng theo mổi phương là 100.

+ Đổ bằng thủ công, dùng đầm bàn kỹ, xác định tim móng.

+ Thép dùng làm vĩ móng là thép Þ12a150 được buộc thành lưới để sẵn ở ngoài, khi đổ bê tông móng thì đem vào lắp đặt.

+ Mối nối giữa thép cổ móng và thép vĩ móng phải đảm bảo đủ 30d. Buộc các viên kê vào cốt thép theo yêu cầu lớp bảo vệ.

+ Cân chỉnh cốt thép theo tim móng và cố định.

+ Làm thép đài móng, đà móng.

+ Lắp và hiệu chỉnh cốt thép đài móng, đà móng.

+ Lắp ván thành móng, đài móng, đà móng.

+ Đổ bê tông đài móng đà móng.

+ Đổ bê tông móng mác # 250.

+ Làm vệ sinh lớp cốt thép, coffa và phần bê tông lót móng.

+ Tiến hành đổ bê tông đến đáy đà kiềng.

+ Dùng đầm dùi đầm kỹ bê tông.

– Bảo dưỡng bê tông móng sau khi đổ.

+ Tiến hành bảo dưỡng sau khi đổ 1 buổi.

+ Cho người tưới nước ngày 4 lần trong một tuần.

+ Phủ kín mặt móng bằng bao tải để đảm bảo độ ẩm cho móng.

+ Tháo dỡ ván khuôn móng.

+ Sau khi đổ bê tông 01 ngày, tiến hành tháo ván khuôn móng và cổ móng.

Tháo ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật tránh làm sứt mẽ cấu kiện.

Đợt 2: Công tác dầm giằng móng:

Dầm giằng móng BTCT.

+ Gia công lắp dựng cốt thép

+ Cốt dọc và cốt đai được gia công ở xưởng theo kích thước thiết kế.

+ Thép được buộc thành khung và lắp vào vị trí.

+ Buộc các viên kê dày 30mm vào cốt thép để đảm bảo chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép.

+ Gia công lắp dựng ván khuôn.

+ Ván khuôn được gia công và đóng thành hộp tập kết lại.

+ Đặt ván khuôn vào vị trí và điều chỉnh cho đúng vị trí thiết kế.

+ Làm vệ sinh ván khuôn, cốt thép.

+ Tiến hành nghiệm thu ván khuôn và cốt thép dầm giằng móng.

+ Tiến đổ bê tông.

+ Đầm kỹ bằng đầm dùi.

+ Tháo dỡ ván khuôn

+ Sau khi đổ bê tông được 01 ngày tiến hành tháo ván khuôn dầm giằng móng.

+ Tháo ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật tránh làm sứt mẽ cấu kiện.

d) Thi công phần thân
Công tác coffa
+ Công tác coffa là một trong những khâu quan trọng quyết định đến chất lượng bê tông, hình dạng và kích thước của kết cấu. Coffa sử dụng cho các công tác ở phần thân là coffa thép và coffa gỗ, coffa được phân loại và tập kết riêng tại các bãi trên công trường. Trước khi đưa vào sử dụng coffa được vệ sinh sạch sẽ và phủ lên một lớp chống dính. 

+ Coffa được gia công, lắp dựng ngay tại công trường.

Công tác cốt thép:
+ Cốt thép được gia công, lắp dựng ngay tại công trường, được tiến hành theo từng công việc, từng khu vực như bẽ đai, uốn thép, cắt thép, kéo thẳng thép… thép được gia công bằng cả thủ công và bằng máy. Máy móc phục vụ cho công tác cốt thép trên công trường và có nhiều loại như máy uốn, máy cắt, máy kéo thép…

+ Thép đưa về công trình phải đúng yêu cầu thiết kế mới được phép sử dụng. Cốt thép được dùng có hai loại là thép gân và thép trơn. Tiết diện có nhiều loại với đường kính khác nhau như 6, 8 ,10, 12 ,14, 16 ,18…… việc sử dụng thép đúng loại là tuỳ thuộc vào bản vẽ thiết kế kết cấu công trình. Khi gia công thép trơn phải bẽ móc còn thép gân thì không bẻ móc.

+ Cốt thép được gia công là thép đai, thép mũ, lưới thép…

+ Cốt thép trước khi sử dụng phải được sửa thẳng, đánh sạch gỉ thép, có thể dùng búa đập thẳng hoặc dùng máy uốn nắn thẳng. Với thép có đường kính dưới 20mm thì ta có thể cắt uốn bằng tay và nếu đường kính lớn hơn 20mm thì ta phải dùng máy.

+ Thép khi cắt ra uốn phải xác định thêm độ dãn dài của nó, yêu cầu: cốt thép bị uốn giãn ra thêm 0,5d khi uốn góc 450, 1d khi uốn góc 900, 1,5d khi uốn góc 1800. Đoạn neo cốt thép công trường qui định là 30d cốt thép. Nối cốt thép có hai dạng là nối hàn và nối bằng kẽm buộc.

+ Chuẩn bị lắp thép:

Bộ phận gia công thép sẽ thực hiện đúng bản vẽ dưới sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. Thép sau khi gia công sẽ được đánh số theo đúng chủng loại và phân bổ tới nơi cần lắp dựng. Tiến hành vạch mực vị trí lắp thép. Vệ dinh thép, dọn dẹp mặt bằng vị trí lắp thép. Chuẩn bị các phụ kiện, tập hợp sẵn ở vị trí lắp thép như cục kê, kẽm buộc…… đồng thời bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu công việc.

+ Thực hiện công tác cốt thép:

Tiến hành lắp thép theo bản vẽ kết cấu dưới sự hướng dẩn của cán bộ kỹ thuật. Cốt thép sau khi lắp dựng phải đảm bảo đúng kích thước, đúng số hiệu thiết kế, đúng vị trí khoảng cách của những thanh thép và điểm nối chiều dài các mối nối. Lưu ý những vị trí tiếp giáp của cột với tường, cột với lam…… phải đặt thép chờ liên kết. Nếu phát hiện ra những sai lệch so với bản vẽ thiết kế cần phải chỉnh sửa lại ngay như lệch sắt, quên hay thiếu thép chờ. Sử dụng có kích thước theo yêu cầu để đảm bảo độ dày của lớp bê tông bảo vệ theo thiết kế nhằm bảo vệ cho thép chống lại sự tác động của môi trường xung quanh. Coffa phải được lắp dựng vững chắc, không để xảy ra tình trạng thép bị xô lệch, chuyển vị trí biến dạng trong quá trình đầm đổ bê tông. Sau khi lắp dựng cốt thép xong phải dọn vệ sing sạch sẽ, tránh không tác động mạnh váo cấu trúc thép đã lắp dựng để đề phòng thép bị xô lệch. Cán bộ kỹ thuật nghiệm thu cốt thép sua khi lắp dựng xong khi đó mới tiến hành công tác tiếp theo.

Ngoài ra ở công trường còn dùng thép làm hàng rào bảo vệ an toàn cho công nhân làm việc và được hàn vào các cây chống sắt theo các phương làm hệ giằng vững chắc.

Cốt thép sau khi lắp dựng xong, nếu chưa đổ bê tông phải được bảo vệ kĩ tránh để vật nặng đè lên gây xô lệch không đúng theo hình dạng, kích thước, vị trí thiết kế. Tránh để các chất bẩn như dầu mỡ, bụi bám dính vào thép. Cốt thép sau khi lắp dựng xong phải tiến hành đổ bê tông càng nhanh càng tốt tránh để các điều kiện bên ngoài thâm nhập làm cho thép bị gỉ sét. Sản phẩm bê tông sau khi tháo coffa nhất thiết không được lói thép.

* Một số lưu ý trong công tác cốt thép:

+ Cốt thép cột:

Do kích thước, tiết diện của công trình lớn nên cốt thép cột không được gia công sẵn thành khung thép mà được nối từng thanh vào thép chờ cột, sau đó mới lắp dựng thép đai và lắp tạo thành khung ngay tại vị trí cột cần đặt thép. Dưới chân cột dùng hai thanh thép hàn chéo góc nhau với các thanh thép góc của khung thép để cố định vị trí cột, đoạn trên một tí thì dùng thép C móc từ hai cạnh của thép đai ở cả bốn mặt nhờ vậy mà cột được định vị chính xác.

+ Cốt thép dầm:

Được ghép thành từng thanh theo yêu cầu kết cấu theo nguyên tắc cốt thép phía trên của dầm phụ nằm trên cốt thép dầm chính và cốt thép phía trên của dầm chính nằm trên cốt thép sàn. Lắp dựng cốt thép dầm ở mép trên ván khuôn dầm và khi lắp xong rồi mới hạ xuống.

+ Cốt thép sàn:

Chú ý đặt thép biện pháp (hàn vào sắt sàn) để sau này buộc dây cáp kéo cột và chống trượt cho cây chống trên sàn. Đặt cục kê bảo đảm lớp bảo vệ sàn.

Công tác bê tông:
Cũng như công tác ván khuôn, cốt thép thì công tác đổ bê tông cũng giữ vai trò quan trọng trong thi công. Bê tông sử dụng phải tuân thủ theo TCVN.

Bê tông được sử dụng là bê tông thương phẩm được đưa đến công trình bằng xe trộn, được đưa lên sàn bằng xe bơm. Chất lượng các loại cốt liệu như cát, đá, xi măng, nước……thường xuyên được kiểm nghiệm theo TCVN. Các thí nghiệm sẽ được lưu giữ nộp trình ban quản lý xét duyệt. Bản sao về xi măng sử dụng để trộn xi măng sẽ nộp trình, trong đó nêu rõ loại bê tông đã được kiểm tra phân tích chất lượng tại phòng thí nghiệm có chức năng được ban quản lý chấp thuận, bảo đảm phù hợp với yêu cầu sử dụng của công trình.

Cấp phối bê tông sử dụng cho công trình sẽ được lập và nộp trình ban quản lý thiết kế phê duyệt. Quy trình đổ bê tông cho từng loại cấu kiện phải được giám sát chặt chẽ đảm bảo đạt chất lượng đổ bê tông cao nhất. Các dụng cụ để che nắng, để tránh mất nước nhanh, che mưa, đầm bê tông phải luôn dự phòng sẵn. Bê tông phải đảm bảo không bị rỗ, không bị phân tầng khi đầm bê tông.

+ Thực hiện công tác đổ bê tông:

– Tập hợp các số liệu, hồ sơ, lý lịch của cốt liệu sử dụng cho bê tông (cát, đá, xi măng, thép) khi các số liệu đó được tập hợp đầy đủ, đúng yêu cầu thiết kế thí mới được sử dụng, thiết kế cấp phối bê tông theo yêu cầu của kết cấu công trình. Sau khi có thiết kế cấp phối sẽ lấy mẫu thí nghiệm hình lập phương 15 x 15 x 15 bảo dưỡng mẫu theo quy trình kỹ thuật sau đó tiến hành ép mẫu để kiểm tra cường độ bê tông.

– Cốt thép, coffa phải được nghiệm thu trước khi đổ bê tông, xét đến tất cả các lực tác dụng (do máy móc phục vụ cho việc đổ bê tông gây ra như đầm dùi, ống bơm…) khi đổ bê tông vào thép và coffa phải đảm bảo không làm sai lệch vị trí thép hay gây nở cho coffa làm cho cấu kiện bị biến dạng, sai lệch so với thiết kế đề ra. Trước khi đổ phải kiểm tra kỹ lưỡng, kịp thời bịt kín các khe hở giữa coffa với nhau tránh tình trạng bê tông chảy nước bằng giấy bao thấm nước, băng keo…kiểm tra các cục kê đảm bảo lớp bảo vệ bê tông. Vệ sinh sạch sẽ phần bên trong và bên ngoài cấu kiện đổ bê tông không để sót vật nào trong ngoài cấu kiện vì khi đổ rồi sẽ không lấy ra được.

– Vạch cốt cao độ, cốt nền của khối đổ theo yêu cầu thiết kế. Chuẩn bị mặt bằng tạo khoảng không thao tác, đường vận chuyển từ nơi trộn đến nơi đổ sao cho thuận lợi nhất, bê tông được vận chuyển tới là đổ liên tục không được gián đoạn nếu không sẽ ảnh hưởng đến cường độ cũng như độ liên kết của bê tông với kết cấu thép.

– Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị đổ bê tông như đầm bê tông, xẻng để xúc, xô để đựng……nếu cao phải chuẩn bị giàn dáo như khi đổ cột…… trường hợp đổ vào ban đêm phải chuẩn bị hệ thống chiếu sáng phục vụ cho công tác đổ bê tông.

– Bố trí lực lượng nhân công, giám sát kỹ thuật đủ theo yêu cầu công việc.

+ Tổ chức các nhóm thực hiện bao gồm:

– Bộ phận hướng dẫn chỉ đạo: gồm cán bộ kỹ thuật, đội trưởng đội thi công. Bộ phận chỉ huy này phải có mặt túc trực khi đổ bê tông, kịp thời phát hiện và xử lý mọi tình huống xảy ra trên công trường.

– Nhóm kiểm tra: Kiểm tra lại coffa, cốt thép, kẽm buộc…… trước và trong khi đổ.

– Nhóm vận chuyển, đổ bê tông: bê tông được chuyển tới vị trí đổ bằng bơm bê tông hoặc bằng xe cút kít vận chuyển đến.

– Nhóm hoàn thiện bề mặt bê tông: đảm bảo sau khi đổ bề mặt bê tông đúng cao độ thiết kế nhẵn phẳng hoặc tạo độ dốc cho bê tông. Trong quá trình đổ bê tông chú ý phải đầm dùi thật kỹ để cho bê tông phân bố đều trong kết cấu ( sử dụng đầm dùi máy).

– Việc đổ bê tông, hoàn thiện bề mặt bê tông sẽ phải thực hiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật đưới sự chỉ đạo của bộ phận hướng dẫn.

+ Một số lưu ý trong công tác bê tông:

– Bê tông cột: bê tông đổ cột dùng bê tông thương phẩm được trộn sẵn mang đến công trường bằng xe trộn. Từ đây bê tông được công nhân xúc và đổ thủ công từng xô bê tông vào cột. Bố trí nhân lực gồm người xúc, người vận chuyển, người chuyền, người đầm dùi và người đổ bê tông. Đổ bê tông trên cột cao thì phải bắt giàn dáo. Đảm bảo phối hợp nhịp nhàng mỗi thành viên thực hiện công việc để cho bê tông đổ vào cột được liên tục. Độ cao đổ bê tông cột phải nhỏ hơn 1,5m do đó, ta phải chừa lỗ đổ trên ván khuôn cột đảm bảo độ rơi của bê tông khi đổ cột. Chú ý đầm dùi kỹ để cho bê tông phân bố đều trong cột và tránh rỗ mặt bê tông. Các tầng trên cao dùng cần trục tháp phân bố bê tông để đổ cột.

– Bê tông dầm, sàn: do đặt điểm ở Thành phố xe bê tông chỉ có thể vào ban đêm vì vậy công tác đổ bê tông dầm, sàn được tiến hành vào ban đêm cho đến sáng. Dầm, sàn được đổ toàn khối sua khi đã nghiệm thu cốt thép, đường điện âm trong sàn, các vị trí đặt ống nước……xe bê tông được đặt ngoài công trình, được bơm lên sàn bằng vòi bơm. Bố trí đổ bê tông trên sàn gồm hai người điều chỉnh vòi bơm, một nhóm dàn bê tông ra cho đều và đầm dùi. Đổ bê tông tới đâu thì đầm dùi tới đó, đổ bê tông từ trên cao xuống chổ sâu trước sau đó mới đổ chổ cạn. Do sàn rộng nên khi đổ bê tông phải tạo rãnh phân chia một khối bề mặt lớn thành các diện tích nhỏ hơn để đổ. Chú ý đổ bê tông từ giữa ra hai bên.

Ngoài ra còn đổ bê tông thành bể nước, thành thang máy, cầu thang……

Khi thi công bê tông cốt thép phải đổ làm nhiều đợt, mạch ngừng giữa các đợt phải xác định trước. Vị trí đặt mạch ngừng sao cho nội lực ở vị trí đó tương đối nhỏ và phải vuông góc với phương truyền lực nén của kết cấu: Đối với cột thì mạch ngừng đặt tại vị trí tiếp giáp giữa đầu cột với mặt dưới của dầm, đối với sàn nấm thì đặt tại chân mũ cột, đối với dầm xiên mạch ngừng đặt tại chân dầm xiên, đối với cầu trục mạch ngừng đặt tại vai cầu trục hay phía trên cầu trục, đối với dầm, sàn mạch ngừng đặt ngay dưới chân bản sàn, sàn không sườn thì mạch ngừng đặt ở bất kỳ vị trí nào miễn sao song song với phương cạnh ngắn, sàn có sườn thì mạch ngừng đặt ở ¼ nhịp sàn nằm về phía bên phải. Chú ý xử lý mạch ngừng phải tạo nhám bề mặt của mạch ngừng.

+ Bảo dưỡng tháo dỡ coffa:

– Bảo dưỡng bê tông giai đoạn đầu sẽ bắt đầu ngay sau khi bề mặt bê tông đã đủ cứng, không bị vỡ và việc bảo dưỡng phải tiến hành liên tục trong 12 giờ.

– Bề mặt bê tông phải luôn giữ ẩm bằng cách tưới nước lên hoặc dùng vật liệu giữ nước phủ lên bề mặt để giữ cho bê tông luôn được ẩm.

– Chỉ được tháo dỡ coffa khi cường độ bê tông đạt yêu cầu theo quy phạm thi công và nghiệm thu. Khi tháo coffa không được làm chấn động và rung ảnh hưởng kết cấu bê tông. Ngay sau khi tháo coffa phải kiểm tra sửa chữa tất cả các khuyết tật như vỡ, nứt, nẻ.

e) Thi công phần hoàn thiện

Công tác xây:
+ Do tính chất công trình là dang khung bê tông cốt thép chịu lực nên hệ tường chỉ mang tính chất bao che chủ yếu, ít tham gia chịu lực, vật liệu được dùng khi xây tường là gạch. Tuy nhiên, cũng cần phải tuân thủ ba nguyên tắc chính khi xây gạch là:

+ Gạch xây từng hàng phải phẳng mặt, vuông góc với phương của lực tác dụng vào khối xây hoặc góc nghiêng của lực tác dụng vào khối xây và phương vuông góc với khối xây phải <= 170 vì khối xây chịu nén là chính.

Xây không được trùng mạch do đó các mạch vữa đứng của lớp xây tiếp giáp không được trùng mà phải lệch nhau ít nhất ¼ chiều dài viên gạch cả về phương ngang cũng như phương dọc.

Các mạch vữa xây theo phương ngang và phương dọc trong một lớp xây phải vuông góc với nhau, không được phép xây các viên gạch vỡ hình thang, hình tam giác ở góc khối xây.

+ Vì vậy, đội ngũ công nhân thực hiện việc xây phải lành nghề, được chia thành tổ và phân công lao động phù hợp với các đoạn công tác trên mặt bằng. Đồng thời giữa các thợ chính, thợ chính với thợ phụ phải có sự phối hợp nhịp nhàng dây chuyền với nhau đảm bảo công việc được thực hiện một cách liên tục, nhịp nhàng không bị ngắt quãng.

+ Công việc xây được tiến hành sau khi hệ khung bê tông cốt thép đã được chình thành được một phần hay toàn bộ và coffa sàn, dầm, cột, hệ giằng chống đã được tháo dỡ, dọn dẹp ở hệ khung tầng dưới thì khi ấy ta có thể bắt đầu công việc xây ở tầng dưới và cứ như thế lên các tầng trên.

 Tổ chức làm việc:

– Để đảm bảo chất lượng vật liệu như xi măng, cát, đá, gạch khi đưa đến công trình được kiểm tra nghiệm thu ngay xem có yêu cầu đã đề ra hay chưa (xi măng, gạch, đúng loại đúng mác…), nếu chưa thìp hải thay đổi ngay. Và sau khi khối xây đã hoàn chỉnh cũng phải kiểm tra nghiệm thu lần nữa cho đến khi công trình hoàn tất. Công việc này do chỉ huy trưởng phối hợp với những kỹ sư khác trên công trường đảm trách. Hỗn hợp vữa phải được pha trộn đúng tiêu chuẩn được kiểm tra chất bằng cách lấy mẩu thí nghiệm ngay tại công trường sau khi đã pha trộn xong về độ dẻo, độ sụt, độ đồng đều của vữa xây.

– Các tổ đội thực hiện công tác xây có thể là của công ty hoặc ở ngoài có tính chuyên nghiệp được tổ chức làm việc xây chuyền. Mổi tổ xây đứng đầu là một trưởng nhóm, điều hành các thành viên khác trong tổ xây, chịu trách nhiệm về khu vực mình xây. Tổ trưởng xây phải xác định sơ bộ số lượng công nhân mình có sẵn để tìm ra biện

pháp phân đợt phân đoạn hợp lý, khối lượng trong các phân đợt phân đoạn phải xấp xỉ bằng nhau để tránh gây biến động về nhân lực và đảm bảo cho xây không bị gián đoạn nửa chừng.

– Người thợ tuyệt đối phải chấp hành các biện pháp an toàn lao động khi xây, nhất là khi đứng trên giàn dáo, làm việc trên cao phải có hành lang bảo vệ, đối với các tường ngoài thì phải có lưới bao che đề phòng vật rơi xuống dưới.

– Tổ chức mặt bằng thi công phải tiện lợi phù hợp gồm 03 khu: khu vực thao tác xây, khu vực chứa vật liệu và khu vực chuyển tiếp vật liệu. Ba khu vực này không tách rời với nhau được. Đặc biệt là khi làm việc trên giàn dáo thì giàn dáo phải vững, sàn công tác phải chắc chắn để chứa vật liệu và thao tác xây.

Công tác tô trát:
Để bảo vệ, tạo vẽ thẩm mỹ cho kết cấu tường, dầm……thì ta cần phải tiến hành tô trát.

Có các loại trát như trát tường, trát lớp lót, trát lớp vữa nền, trát lớp vữa mặt, trát góc, trát cạnh góc lồi, trát lớp mặt, trát cạnh góc lõm, trát dầm trần……

 Công tác láng:
+ Lớp láng được thực hiện trên nền bê tông gạch vỡ, bê tông cốt thép. Cấu tạo chung gồm lớp vữa đệm và lớp láng mặt.

+ Lớp vữa láng có chiều dày từ 2-3cm, dùng vữa láng xi măng cát vàng mác 75 – 100.

+ Dụng cụ để láng cũng như trát gồm: bay, bàn xoa, thước, nivô, dây dọi…… vật liệu dùng để láng cũng như trát là hỗn hợp vữa xi măng và cát vàng phải đảm bảo.

+ Trước khi láng kết cấu phải ổn định và phẳng, vệ sinh thật sạch kết cấu cần láng, thông thường nền nhà rộng ta phải chia ô đánh mốc từng khu vực để láng, cao độ mặt nền sàn phải được kiểm tra rồi căn cứ vào tường, các góc xung quanh thiết lập lên mạng lưới các mốc phù hợp với chiều dài thước khi láng.

+ khi láng xong phải chú ý bảo quản bề mặt láng (che đậy cẩn thận) tránh 9id lại tuỳ tiện muốn đi phải lót ván vào lớp mới láng xong.

+ Chú ý công tác dưỡng hộ cho lớp láng nhằm giúp làm tăng chất lượng bề mặt láng vì vậy từ 7 -10 ngày đầu sau khi láng cong phải tưới nước dưỡng hộ.

Công tác ốp, lát:
+ Vai trò của công tác ốp lát là nhằm tăng tính thẩm mỹ của công trình, có tác dụng bảo vệ công trình chống lại tác động của thời tiết bên ngoài. ốp được tiến hành trước lát.

1. Chuẩn bị ốp lát:

+ Chuẩn bị vật liệu dùng đế ốp lát là những vật liệu được chế tạo sẵn có máy sắc

như gạch men Ceramic, gạch men,đá Granite…… gạch phải đúng chất lượng, đúng qui cách, không nứt nẻ giữ được đường nét hoa văn.

+ Vữa lót dùng là xi măng nguyên chất trộn với nước, ta cũng có thể pha trộn 5% hồ vôi so với thể tích của xi măng để tăng độ dẽo của vữa ốp.

+ Dụng cụ gồm: bay, nivô, thước, dao cắt gạch, giẻ sạch, dây……

+ Dạt bõ những chổ lồi lõm trên bề mặt cần ốp, cho thêm vữa vào những chổ lõm đảm bảo cho bề mặt ốp bằng phẳng.

+ Kiểm tra lại cao độ nền nhà, độ phẳng của tường cần ốp lát, sửa lại bằng vữa xi măng.

Trình tự và các yêu cầu kỹ thuật khi ốp lát:

+ Ốp: Dùng thước kẻ một đường nằm ngang ờ chân tường cách nền bằng chiều rộng của một viên gạch cần ốp. Xác định viên mốc ở hai bên, trát vữa váo hai viên mốc dính vào tường. Căn cứ vào hai viên mốc xác định đường thẳng đứng, căng dây theo hàng thẳng đứng trát vữa xi măng ốp gạch hàng thẳng đứng. Căng dây theo 2 hàng thẳng đứng hai bên ốp các hàng phía trong, và cứ thế ốp cho đến hết độ cao cần ốp. Cuối cùng là dùng hồ xi măng trắng chà lên các khe hở của gạch (chà joint).

+ Lát: Trong khu vực cần lát cần kiểm tra lại các góc vuông xung quanh xem có chính xác chưa. Xếp ướm hàng gạch xung quanh để xác định viên gạch góc. Rải vữa lót cố định gạch góc bằng cao độ gạch cần lót, lát hàng gạch ở phía cạnh tường. Căng dây theo hai hàng gạch cạnh tường lót các hàng bên trong. Cuối cùng dùng hồ xi măng trắng chà lên các khe hở của gạch (chà joint).

Công tác quét vôi và sơn:
+ Công tác quét vôi và sơn được thực hiện sau khi trát xong nhằm làm tăng tính thẩm mỹ cho công trình chống lại tác hại của thời tiết.

+ Đối với công tác quét vôi:

Vôi sử dụng là vôi tôi chín sàng lọc kỹ và hoà nước. Yêu cầu khi pha nước vôi là không quá đặc rất khó quét hoặc quá loãng thì khi quét vọi sẽ bị chảy. Trước khi quét bề mặt quét vôi phải vệ sinh kỹ và quan trọng là phải bằng phẳng không được lồi lõm vì vậy công tác trát ta phải thực hiện tốt, tạo ra bề mặt đúng yêu cầu kỹ thuật thì công tác quét vôi sẽ dể dáng hơn. Ta tiến hành quét hai lớp: lớp lót (quét một đến hai nước) và lớp mặt. Lớp trước khô mới tiến hành quét lớp sau. Dung cụ quét là chổi, tiến hành quét ngang và quét từ trên xuống (quét tường), quét trần thì thì đưa chổi song song với cửa. Trình tự quét từ trên cao xuống thấp, quét trần trước, tường quét sau, quét các đường biên, đường góc làm cơ sở để quét các mảng trần tiếp theo. Phải đảm bảo mặt quét không bị loang lổ, không lộ ra vết chổi hay giọt vôi đọng lại trên bề mặt làm giảm tính thẩm mỹ công trình, tránh để người đi va chạm vào bề mặt mới quét làm giảm độ đồng đều của màu sắc lớp bên ngoài. Chú ý quét vôi ở mặt ngoài tường phải tuân thủ các biên pháp an toàn lao động khi làm việc ở trên cao. Khi quét nên che đậy các bộ phận khác phía dưới tránh bẩn. Công nhân quét vôi phải có tay nghề cao.

+ Đối với công tác sơn nước:

Bề mặt công trình được phủ lên một lớp sơn nước sẽ tạo ra một vẽ đẹp hoàn mĩ, sang trọng.

Trước khi sơn nước người ta thường đánh lên tường một lớp bả mastic nhằm tạo độ nhẵn mịn cho tường nhờ vậy lớp sơn nước cuối cùng sẽ đạt được yêu cầu kỹ thuật. Một số yêu cầu kỹ thuật của lớp sơn bả mastic: phẳng, nhẵn, bóng, không rỗ, không bong rộp bề dày lớp bả không quá 3mm, bề mặt mastic không sơn phũ phải đều màu.

5.2.2. Công tác hạng mục san nền, giao thông, thoát nước mưa:

5.2.2.1/ Chỉ dẫn kỹ thuật - Biện pháp thi công:

1/ Các tiêu chuẩn, quy trình thi công và nghiệm thu :
Ngoài các quy định trong quy chế quản lý chất lượng, quy chế giám sát hiện hành. Để đảm bảo chất lượng kỹ thuật xây dựng và thống nhất trong quan hệ kiểm tra nghiệm thu. Sau đây xin giới thiệu một số quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành liên quan:

a/ San nền - Nền đường:


- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4447:2012 về Công tác đất - Thi công và nghiệm thu.

  
- Qui trình kỹ thuật nền đường ôtô – thi công và nghiệm thu: TCVN 9436-2012.

b/ Hệ thống thoát nước: 

-  Kết cấu bê tông và bê tông cốt lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 9115 : 2019.
- Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu TCVN 9361: 2012.

- Gối cống bê tông đúc sẵn TCVN 10799:2015.

- Tiêu chuẩn quốc gia về Ống bê tông cốt thép thoát nước TCVN 9113:2012

- Cầu và cống quy trình thi công và nghiệm thu 22TCN 266-2000.

c/ Bó vỉa, vỉa hè:
-  Kết cấu bê tông và bê tông cốt lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 9115 : 2019. 

2/ Trình tự thi công :      
- Dọn quang mặt bằng thi công, làm kho bãi lán trại.

- Định vị ranh giới dự án, thi công san nền.

- Định vị tim đường và lên khuôn đường.

- Thi công hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải.

- Thi công đào đắp nền đường.

- Thi công móng đường.

- Thi công điện, chiếu sáng và hoàn thiện.
3/ Yêu cầu về vật liệu thi công:      

- Vật liệu thi công nền đường tuân thủ Điều 5 - TCVN 9436-2012 Qui trình kỹ thuật nền đường ôtô – thi công và nghiệm thu.
- Công tác bê tông xi măng cần tuân thủ Chương V - TCVN 9115 : 2019.
- Gia công cốt thép tuân thủ Chương III - TCVN 9115 : 2019.
- Ống cống BTCT tuân thủ theo Điều 5 – TCVN 9113:2012.

- Móng cấp phối đá dăm: Tuân thủ Điều 6 - TCVN 8859:2011 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô – Vật liệu, thi công và nghiệm thu.

4/ Công nghệ chế tạo, thi công:     

4.1/  Thi công san nền, nền đường:

· Nền đường tuân thủ Điều 6, 7, 8, 9 - TCVN 9436-2012 Qui trình kỹ thuật nền đường ôtô – thi công và nghiệm thu.

· San nền tuân thủ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4447:2012 về Công tác đất - Thi công và nghiệm thu
4.2/  Thi công hệ thống thoát nước:

· Ống cống BTCT tuân thủ theo Điều 5 – TCVN 9113:2012.

· Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu TCVN 9361: 2012.

· Gối cống bê tông đúc sẵn TCVN 10799:2015.

· Cầu và cống quy trình thi công và nghiệm thu 22TCN 266-2000.

4.3/  Thi công bê tông xi măng:

· Chọn thành phần bê tông xi măng cần tuân thủ đúng Điều 6.1 - TCVN 9115 : 2019.
· Chế tạo hỗn hợp bê tông xi măng cần tuân thủ đúng Điều 6.2 - TCVN 9115 : 2019.
5/ Công tác đo đạc, thí nghiệm kiểm tra đảm bảo chất lượng thi công :      
Công tác thí nghiệm đo đạc và quản lý chất lượng công trình là một biện pháp tổng thể và cụ thể để công trình được hoàn thành đúng tiến độ đề ra, chất lượng đảm bảo, tránh xảy ra sai phạm, giúp cho quá trình thi công được tiến hành an toàn.

a/ Công tác đo đạc : 

· Công tác đo đạc xác định phạm vi thi công, kiểm tra độ dày vật liệu rải trong quá trình thi công giúp cho công trình thi công được chính xác.


b/ Công tác thí nghiệm :

· Công tác thí nghiệm nhằm theo dõi chất lượng công trình sát sao để rút ra thích hợp và khắc phục ngay những nhược điểm nhằm hạn chế việc phá đi làm lại, làm tăng hiệu quả kinh tế, giảm giá thành và đảm bảo chất lượng công trình.

· Công tác thí nghiệm gồm thí nghiệm tại hiện trường và thí nghiệm phân tích  trong phòng thí nghiệm. Nội dung công tác thí nghiệm tuân thủ theo các quy trình thi công và nghiệm thu trên.

6/ Công tác giám sát và kiểm tra nghiệm thu:
6.1/  Kiểm tra và nghiệm thu nền đường, san nền:


- Công tác kiểm tra nghiệm thu nền đường tuân thủ Điều 12 – TCVN 9436-2012.


- Công tác kiểm tra nghiệm thu san nền tuân thủ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4447:2012 về Công tác đất - Thi công và nghiệm thu.
6.2/  Kiểm tra và nghiệm thu hệ thống thoát nước:

- Kiểm tra và nghiệm thu hệ thống thoát nước tuân thủ Chương VII – TCVN 9115 : 2019. và Điều 6 – TCVN 9113:2012

5.2.3. Thi công cấp điện, chiếu sáng:

· Đơn vị thi công phải lập tiến độ thi công cụ thể theo từng ngày, tuần và phải đăng ký trước với đơn vị điện lực thỏa hiệp cắt điện và thực hiện công tác đấu nối.

· Tiếp địa hai đầu vị trí công tác đúng quy định.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ an toàn – bảo hộ lao động.

· Tổ chức giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình thi công.

· Đơn vị thi công phải chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư và nhân công trước khi thi công nhằm tránh tình trạng thiếu hụt trong quá trình thi công gây mất thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ công trình và thời gian bị mất điện quá lâu.

· Bố trí các nhóm công nhân thi công tập trung dứt điểm từng hạng mục của công trình để tránh tình trạng bỏ sót hoặc làm đi làm lại nhiều lần.

5.2.4. Các lưu ý trong quá trình thi công:

· Trong quá trình thi công, nếu biện pháp thi công có khả năng ảnh hưởng đến các công trình kỹ thuật khác như điện lực, điện thoại,… cần lưu ý các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn khai thác cho các công trình kỹ thuật này. Trong quá trình thi công cũng cần thường xuyên theo dõi, nếu phát hiện vướng mắc với các công trình kỹ thuật nêu trên cần thông báo ngay cho Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư, và Tư vấn thiết kế để kịp thời xử lý.

· Do khối lượng vật tư, thiết bị xe máy thi công vận chuyển đến công trường rất lớn nên các đơn vị thi công phải tuân thủ các quy định hiện hành về tải trọng cho phép khi lưu thông nhằm tránh gây hư hỏng cho các công trình giao thông hiện hữu trong khu vực.

· Việc thi công và nghiệm thu cần thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Bộ giao thông vận tải và Bộ xây dựng. Phải nghiệm thu xong bước trước rồi mới tiến hành thi công bước tiếp theo.

· Các loại vật tư sử dụng phải có nguồn gốc rõ ràng và có đầy đủ các phiếu kiểm nghiệm chứng minh chất lượng theo đúng các quy định hiện hành.

CHƯƠNG 6
AN TOÀN LAO ĐỘNG
6.1. Giải pháp chung:

· Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn để người lao động đang làm việc tại công trường phải có kiến thức về bảo hộ lao động, các tiêu chuẩn về ATLĐ, VSLĐ có liên quan đến công việc và nhiệm vụ của mình.

· Trước khi khởi công xây dựng công trình, nhà thầu thi công phải kiểm tra sức khỏe, huấn luyện kỹ thuật ATLĐ và biện pháp đảm bảo ATLĐ (trong thi công trong tất cả công nhân trực tiếp tham gia xây dựng công trình gồm những công nhân đã được huấn luyện và chưa được huấn luyện) theo Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động;

· Mua bảo hiểm cho máy móc thiết bị thi công các công trình phục vụ thi công theo Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015;

· Toàn thể cán bộ, công nhân viên và những người lao động làm việc trên công trường luôn luôn tuân thủ các qui định về ATLĐ theo QCVN 18: 2014 về qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng và các tiêu chuẩn về ATLĐ theo qui định hiện hành của Nhà nước;

· Ban chỉ huy công trình chịu trách nhiệm trước Giám đốc doanh nghiệp thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở người lao động trên công trường thực hiện những qui tắc về ATLĐ, tổ chức treo các biển báo ATLĐ đặt ở những nơi dễ nhìn, dễ thấy và ở những vị trí có thể xảy ra tai nạn để nhắc nhỡ người lao động thường xuyên chú ý quan tâm đến công tác ATLĐ là quan tâm đến cuộc sống của chính mình;

· Trong thi công xây dựng, Đội trưởng là người chịu trách nhiệm trực tiếp kiểm tra nhắc nhở công nhân trong quá trình thi công về công tác ATLĐ;

· Phải kiểm tra tình trạng máy móc thiết bị, phương tiện phục vụ thi công trước khi vận hành. Những người không có trách nhiệm, chưa được học tập qui trình kỹ thuật vận hành, chưa được giao nhiệm vụ thi công thì không được tùy tiện vận hành sửa chữa máu móc thiết bị thi công.

· Để đảm bảo an toàn trong lao động, các trang bị bảo hộ cá nhân cần phải được kiểm tra kỹ trước khi sử dụng. Cán bộ kỹ thuật hoặc tổ trưởng sản xuất chịu trách nhiệm hướng dẫn cách sử dụng cho người lao động.

· Đặt biển báo “Công trường” ở vị trí công tác;

· Cán bộ, công nhân khi vào cổng bảo vệ công trường phải có trang bị đầy đủ bảo hộ lao động quần áo giày, mũ bảo hộ, găng tay, bảng tên … theo quy định của nhà thầu và chủ đầu tư nhằm giảm thiểu tử vong trong vụ tai nạn. Không được tự ý mang theo chất nổ, chất gây cháy, vũ khí vào công trường. Không được mang theo hoặc sử dụng rượu bia, chất kích thích, tổ chức nấu nướng trong công trường. Bình chữa cháy phải được cung cấp trong suốt quá trình thi công công trình;

· Hết giờ làm việc phải ra khỏi công trường ngoại trừ trường hợp được phép làm việc ngoài giờ của ban chỉ huy công trường và chỉ làm việc trong phạm vi đã được cho phép;

· Đối với khách vào công trường cũng phải mang bảng tên “Khách”, Mũ Bảo hộ… phải tuân thủ mọi quy định của công trình và phải có người hướng dẫn trong suốt thời gian đi lại trong công trường;

· Đường điện, nước phục vụ thi công phải bố trí gọn gàng không gây trở ngại cho người, xe cộ và các phương tiện phục vụ thi công trên công trường;

· Khi làm việc ở độ cao từ 2m trở lên hoặc chưa đến độ cao đó nhưng ở dưới chỗ làm việc có các chướng ngại vật, vật nguy hiểm thì phải đeo dây an toàn hoặc lưới bảo vệ nếu không làm được sàn thao tác có lan can an toàn. Khi thi công cùng một lúc ở 2 hoặc nhiều tầng trên cùng một đường thẳng thì phải có những thiết bị bảo vệ ATLĐ cho người ở tầng dưới;

· Khi cẩu lắp các cấu kiện bắt buộc phải có sự kiểm tra trước và trong suốt quá trình Cẩu của kỹ sư giám sát và cán bộ an toàn lao động. Tuyệt đối không được ngồi trên kèo hoặc qua lại bên dưới các cấu kiện khi đang cẩu. Không được đùa giỡn, tổ chức ăn uống, Nghỉ giải lao ngay trên mái;

· Có hệ thống nhà vệ sinh, vòi nước rửa tay và nơi nghỉ trưa cho công nhân;

· Cuối mổi ngày làm việc phải làm vệ sinh công trường, phải giằng buộc chắc chắn toàn bộ vật tư, thiết bị đễ lại trên mái. Mọi vật tư thừa, bao bì, rác … phải được chuyền xuống (Không được ném xuống từ trên cao) và tập kết về nơi quy định;

· Sau mỗi đợt mưa bão, có gió lớn hoặc sau khi ngừng thi công nhiều ngày liên tiếp thì phải kiểm tra lại các điều kiện an toàn;

· Trên công trường phải bố trí hệ thống đèn chiếu sáng đầy đủ, trên các tuyến giao thông đi lại và các khu vực thi công về ban đêm, không cho phép làm việc ở những chỗ không được chiếu sáng;

· Không được làm việc trên cao hoặc trên dàn giáo mái nhà từ 2 tầng trở lên khi trời tối, lúc mưa to, giông bão hoặc gió từ cấp 5 trở lên;

· Có tủ thuốc cấp cứu tại hiện trường, có danh bạ điện thoại các số khẩn cấp của các cơ quan chức năng đóng trên địa bàn.

6.2. Giải pháp cụ thể:

6.2.1. Hố móng, hầm hào, cống rãnh:

a) Đảm bảo độ ổn định của hố đào:

· Khi đào với thành đứng: Khi đào hố móng, đường hào không có mái dốc cần phải xác định đến độ sâu mà trong điều kiện cho phép có thể đào với thành vách đứng không có gia cố.

· Đối với đất có độ ẩm tự nhiên, kết  cấu không bị phá hoại và khi không có nước ngầm chỉ cho phép đào thành thẳng đứng mà không cần gia cố với chiều sâu hạn chế do quy phạm như sau:

· Đất cát và sỏi không quá 1m.

· Đát á cát không quá 1,25m

· Đất sét và á sét không quá 1,5m

· Đất cứng không quá 2m

· Khi đào thẳng vách cần phải có ván để chống đỡ vách hào, hố trong những trường hợp sau đây:

· Đào sâu quá 1m trong những loại đất mềm mà có thể đào bằng cuốc bàn.

· Đào sâu quá 2m trong loại đất cứng mà phải dùng cuốc chim mới đào được.

· Đào các chỗ thường xuyên có xe cộ qua lại hoặc ở những nơi mà xung quanh có máy chạy làm rung động.

· Đào móng giáp móng của các công trình khác. Trong trường hợp này, kết cấu chống đỡ cần phải được tính toán và thiết kế cụ thể để chống đỡ chắc chắn móng của công trình cũ.

· Nếu đất ở chỗ cần đào là một loại mềm hay là cát khô hạt nhỏ thì khi đóng ván chống phải đóng khít vào nhau và đóng khắp cả bề mặt của vách. Ván phải cao hơn mặt đất 0,2m.

· Khi đào hào, hố có mái dốc: Đối với những khối đào sâu có mái dốc thì góc mái dốc được xác định theo tính toán.

· Khi khai thác đất đá và đào hố sâu, điều nguy hiểm đặc biệt đối với công nhân là khả năng sụt, lở, trượt và xô đổ mái dốc ở những khối đào sâu từ 20-30m. Nguy hiểm nhất là hiện tượng trượt đất có thể lấp hố đào ở dưới cùng với thiết bị máy móc và người làm việc. Hiện tượng này xảy ra nhiều về mùa mưa lũ.

· Để đề phòng trượt đất và sụt lở khi đào có thể thực hiện các biện pháp sau:

· Gia cố mái dốc bằng cách đóng cọc và bố trí theo hình bàn cờ.

· Làm tường chắn bằng loại đá rắn và vữa đảm bảo độ bền chịu lực

· Làm giảm góc mái dốc hoặc chia mái dốc ra thành nhiều cấp, làm bờ thềm trung gian và thải đất thừa ra mái dốc.

· Khi đào hào, hố có thành giật cấp: Đối với hào hố rộng, chiều sâu lớn, khi thi công thường tiến hành đào theo giật cấp.

b) Biện pháp ngăn ngừa đá lăn rơi:

· Khi đào, nếu trên thành hố đào ngẫu nhiên tạo ra các ụ đất đá treo thì đình chỉ công việc ở dưới và phá đi từ trên sau khi chuyển người và máy ra nơi an toàn.

· Chừa bờ bảo vệ để ngăn giữ các tầng đất đá lăn từ phía trên xuống, để bảo đảm tốt hơn, ở mép bờ cần đóng các tấm ván thành bảo vệ cao 15cm.

· Đất đá đào lên phải đổ cách mép ít nhất 0,5m.

· Khi đào đất tuyệt đối không được đào theo kiểu hàm ếch. Nếu đào bằng máy đào gàu thuận thì chiều cao tầng xúc không được lớn hơn chiều cao xúc tối đa của gàu xúc, phải xúc theo góc độ đã quy định theo thiết kế khoan đào.

· Trong quá trình đào hào, hố người ta phải thường xuyên xem xét vách đất và mạch đất phía trên nếu thấy có vết nứt hoặc hiện tượng sụt lở đe dọa thì phải đình chỉ việc đào ngay. Cán bộ kỹ thuật phải tiến hành nghiên cứu để đề ra biện pháp giải quyết thích hợp và kịp thời.

· Đặc biệt sau mỗi trận mưa phải kiểm tra vách đào trước khi để công nhân xuống đào tiếp.

· Chiều cao mỗi đợt giật cấp đứng không quá chiều cao theo quy định an toàn ở trường hợp đào theo thành vách thẳng.

· Khi giật cấp để theo mái dốc thì góc mái dốc phải tuân theo điều kiện đảm bảo ổn định mái dốc.

· Giữa các đợt giật cấp có chừa lại cơ trung gian (bờ, triền, thềm) cần căn cứ vào chiều rộng cần thiết khi thi công người ta phân ra cơ làm việc, cơ để vận chuyển đất và cơ bảo vệ. Cơ làm việc và cơ để vận chuyển đất được xác định xuất phát từ điều kiện kỹ thuật đào, cần có nền ổn định và chiều rộng đủ để hoàn thành các thao tác làm việc một cách bình thường, chiều rộng cơ để vận chuyển đất được lấy như sau:

· Khi vận chuyển thủ công: rộng 3-3,5m

· Khi vận chuyển bằng xe có súc vật kéo: rộng 5m

· Khi vận chuyển bằng xe cơ giới: rộng 7m

· Đường đi lại để vận chuyển đất phải cách mép hồ ít nhất 0,6m

· Trên mỗi giật cấp khối đào phải để lại cơ bảo vệ bố trí đường vận chuyển trên mép khối đào thi công đất công tác ở trên công trường có liên quan đến việc sử dụng máy móc và công cụ vận chuyển cũng như việc bố trí đúng đắn đường vận chuyển ở gần hố đào ngoài phạm vi sụp đổ của khối lăng trụ.

c) Biện pháp ngăn ngừa người ngã.
· Độ dốc cần được cung cấp đều đặn để tránh sụp đổ và bị thương.

· Bố trí con đường riêng có rào chắn cho công nhân đi lại trên khu vực đã đào sâu, tránh hiện tượng té ngã xuống hố sâu. Ban đêm phải có đèn chiếu sáng bảo vệ.

· Cắt bỏ chướng ngại vật như trụ điện, cây xanh hoặc phải tăng cường gia cố chúng

· Công nhân lên xuống hố đào, hào sâu phải có thang chắc chắn. Cấm leo trèo, lên xuống các vách chống.

· Khi đã đào sâu đến độ sâu 2m trở lên, thì không để công nhân làm việc một người mà  ải bố trí ít nhất 2 người.

· Tuyệt đối cấm đứng ngồi trên hoặc dưới chân thành hào, hố có vách đứng đang đào dở để nghỉ giải lao hoặc đợi chờ công việc. Trường hợp dưới chân thành hào, hố có khoảng rộng thì có thể đứng hoặc ngồi cách chân thành hào hố một khoảng cách lớn hơn chiều cao của thành hố từ 1m trở lên.

6.2.2. Lối đi lại trên công trường:

· Thanh thép, vật liệu nên được xếp chồng lên nhau đúng cách và bố trí nơi tập kết thuận tiện cho việc đi lại

· Rác phải được đổ vào các bãi chôn lấp thích hợp để tránh sinh sản của ruồi muỗi

· Lối đi lại phải thông thoáng để đề phòng trong các tình huống khẩn cấp, đảm bảo đủ ánh sáng khi làm việc đêm

6.2.3. An toàn sử dụng điện và thiết bị thi công: 

· Lắp mạng điện thi công cho toàn công trình phải an toàn tránh câu móc bừa bãi.

· Có đủ thiết bị bảo vệ chống quá tải, ngắt mạch, sự cố rò điện.

· Các bộ phận của máy móc, thiết bị điện đều phải được tiếp đất nếu các bộ phận đó có thể có điện khi cách điện bị hỏng.

· Cấm sử dụng điện bằng cách đấu dây pha của một nguồn và dây trung tính của nguồn khác vào thiết bị.

· Có sơ đồ hệ thống điện thi công, điện chiếu sáng cho tổng khu vực thi công phù hợp với tổng mặt bằng bố trí điện trên công trường. Đảm bảo ánh sáng đầy đủ chỗ làm việc và trên tuyến đường thi công và ban đêm. Các dây điện cao 5m đối với nơi có xe cộ qua lại. Các dây dẫn điện nếu treo ở độ cao dưới 2,5 m kể từ mặt nền phải dung dây cáp bọc cao su, các đường cáp chôn ngầm phải đi trong ống bảo vệ.

· Khu vực máy trộn phía trên được làm mái che an toàn cho người vận hành, các máy có bảng nội quy vận hành máy, có biển cáo, biển cấm và hàng rào phân cách khu vực nguy hiểm.

· Có qui trình vận hành an toàn cẩu tháp được duyệt (chế độ kiểm tra các thiết bị an toàn, vùng nguy hiểm khi cẩu đang mang tải, các biện pháp móc cẩu, vận chuyển, lắp dựng sắt xây dựng…)

· Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành: tất cả các cột thép, tủ điện được nối tiếp đất an toàn, mỗi cột lắp một cọc tiếp địa bằng thép mạ kẽm L63x63x5 dài 2,5m và chôn sâu cách mặt đất 0,8m (tủ điện đóng 3 cọc tiếp địa) dây tiếp địa nối bắt vào thân cột. Liên kết giữa các cột đèn bằng dây đồng trần M10. Trị số điện trở cho toàn hệ thống yêu cầu là 10W.

· Cáp dẫn lên bảng điện cửa cột mỗi đầu dây là 2m, cáp dự phòng nằm dưới rãnh cáp chân cột mỗi đầu là 0,5m. 

6.2.4. An toàn trong công tác lắp đặt dàn giáo: 

a) Yêu cầu về kết cấu dàn giáo:

· Các bộ phận riêng lẻ (khung, cột, dây treo, đà ngang, đà dọc, giằng liên kết, sàn thao tác, lan can an toàn), và các chỗ liên kết phải bền chắc. Kết cấu tổng thể phải đủ độ cứng và ổn định không gian trong quá trình dựng lắp và sử dụng.

· Sàn thao tác phải vững chắc, không trơn trượt, khe hở giữa các ván sàn không được vượt quá 10mm.

· Sàn thao tác ở độ cao 1,5m trở lên so với nền, sàn phải có lan can an toàn. Lan can an toàn phải có chiều cao tối thiểu 1m so với mặt sàn, có ít nhất hai thanh ngang để phòng ngừa người ngã

· Có thang lên xuống giữa các tầng (đối với dàn giáo cao, và dàn giáo treo). Nếu tổng chiều cao của dàn giáo dưới 12m có thề dùng thang tựa hoặc thang treo.Nếu tổng chiều cao trên 12m, phài có lồng cầu thang riêng.

· Có hệ thống chống sét đối với giáo cao. Giáo cao làm bằng kim loại nhất thiết phải có hệ thống chống sét riêng.

b) Yêu cầu an toàn khi dựng lắp và tháo dỡ:

· Khi dựng lắp và thao dỡ dàn giáo phải có cán bộ kỹ thuật hoặc đội trưởng hướng dẫn, giám sát.

· Chỉ được bố trí công nhân có đủ tiêu chuẩn làm việc trên cao, có kinh nghiệm mới được lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ở trên cao.

· Công nhân lắp đặt và tháo dỡ dàn giáo ở trên cao phải được trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân khi làm việc trên cao như giày vải, dây an toàn.

· Trước khi tháo dỡ dàn giáo, công nhân phải được hướng dẫn trình tự và phương pháp tháo dỡ cũng nhu các biện pháp an toàn

· Mặt đất để dựng lắp dàn giáo cần san phẳng, đầm chặt để chống lún và bảo đảm thoát nước tốt. 

· Dựng đặt các cột hoặc khung đàn khung dàn giáo phải bảo đảm thẳng đứng và bố trí đủ các giằng neo theo yêu cầu của thiết kế.

· Dưới chân các cột phải kê ván lót chống lún, chống trượt. Cấnm kê chân cột hoặc khung dàn giáo bằng gạch đá hoặc các mẩu gỗ vụn để ngăn chặn sự sụp đổ giàn giáo.

· Giáo cao, giáo treo phải được neo bắt chặt vào tường của ngôi nhà hoặc công trình đã có hoặc đang thi công.Vị trí và số lượng móc neo hoặc dây chằng phải thực hiện theo đúng chỉ dẫn của thiết kế. Cấm neo vào các bộ phận kế cấu kém ổn định như lan can, ban công, mái đua, ống thoát nước,vv.

· Đối với dàn giáo đứng độc lập hoặc dùng để chống đỡ các kết cấu công trình, phải có hệ giằng hoặc dây neo bảo đảm ổn định theo yêu cầu của thiết kế.

· Dàn giáo bố trí ở gần đường đi, gần các hố đào, gần phạm vi hoạt động của các máy trục, phải có biện pháp đề phòng các vách hố đào bị sụt lở, các phương tiện giao thông và cẩu chuyển va chạm làm đổ gãy dàn giáo.

· Ván lát sàn thao tác phải có chiều dày ít nhất là 3cm, không bị mục mọt hoặc mức gãy. Các tấm phải ghép khít và bằng phẳng, khe hở giữa các tấm ván không được lớn hơn 1cm. Khi dùng ván rời đặt theo phương dọc thì các tấm ván phải đủ dài để gác trực tiếp hai đầu lên thanh đà đỡ, Mỗi đầu ván phải chìa ra khỏi thanh đà đỡ một đoạn ít nhất là 20cm và được buộc hoặc đóng đinh chắc vào thanh đà. Khi dùng các tấm ván ghép phải nẹp bên dưới để giữ cho ván khỏi bị trượt.

· Lỗ hổng ở sàn thao tác chỗ lên xuống thang phải có lan can bảo vệ ở ba phía. Giữa sàn thao tác và công trình phải để chừa khe hở không quá 5cm đối với công tác xây và 20cm đối với công tác hoàn thiện.

· Giáo treo và nôi treo phải dựng lắp cách các phần nhô ra cửa công trình một khoảng tối thiểu là 10cm.

· Dầm consol, giáo treo và nôi treo phải lắp đặt và ổn định vào các bộ phận kết cấu vững chắc của ngôi nhà hay công trình. Để tránh bị lật hai bên côngxôn phải có các vấu định vị chống giữ. Đuôi consol phải có cơ cấu neo bắt chặt vào kết cấu mái hoặc đặt đối trọng để tránh chuyển dịch.

· Không được đặt dầm côngxôn lên mái đua hoặc bờ mái.

· Đối với mái consol, khi lắp đặt, dầm consol phải được neo buộc chắc chắn vào các bộ phận kết cấu của công trình, để phòng khả năng trượt hoặc lật giáo. Khi chiều dài côngxôn lớn, hoặc tải trọng nặng, dưới consol phải có các thanh chống xiên đỡ, các thanh này không chỉ cố định vào côngxôn bằng mộng ghép mà còn bằng bulông, hoặc đinh đĩa. Không cho phép cố định côngxôn vào bậu cửa.

· Khi chuyển vật liệu lên sàn thao tác, phải dùng thăng tải hoặc các thiết bị nâng trục khác. Không được neo các thiết bị nâng trục này vào consol.

· Sàn thao tác trên giáo consol cũng phải có thành chắn cao 1m chắc chắn.

· Thang phải đặt trên mặt nền (sàn) bằng phẳng ổn định và chèn giữ chắc chắn.

· Cấm tựa thang nghiêng với mặt phằng nằm ngang lớn hơn 70 độ và nhỏ hơn 45 độ.

· Trường hợp đặt thang trái với qui định này phải có người giữ thang và chân thang phải chèn giữ vững chắc chắn.

· Chân thang tựa phải có bộ phận chặn giữ, dạng mấu nhọn bằng kim loại , đế cao su và những bộ phận hãm giữ khác, tùy theo trạng thái và vật liệu của mặt nền, còn đầu trên của thang cần bắt chặt vào các kết cấu chắc chắn (dàn giáo, dầm, các bộ phận của khung nhà)

· Tổng chiều dài của thang tựa không quá 5m.

· Khi nối dài thang, phải dùng dây buộc chắc chắn.

· Thang xếp phải được trang bị thang giằng cứng hay mềm để tránh hiện tượng thang bất ngờ tự giãn ra.

· Thang kim loại trên 5m, dựng thẳng đứng hay nghiêng với góc trên 70 độ so với đường nằm ngang, phải có vây chắn theo kiểu vòng cung, bắt đầu từ độ cao 3m trở lên.

· Vòng cung phải bố trí cách nhau không xa quá 80cm, và liên kết với nhau tối thiểu bằng ba thanh dọc. Khoảng cách từ thang đến vòng cung không được nhỏ hơn 70cm và không lớn hơn 80cm khi bán kính vòng cung là 35 – 40cm.

· Nếu góc nghiêng của thang dưới 70 độ, thang cần có tay vịn và bậc thang làm bằng thép tấm có gân chống trơn trượt.

· Với thang cao trên 10m, cứ cách 6 – 10m phải bố trí chiếu nghỉ.

· Trước khi dỡ các bộ phận của sàn, cần dọn hết vật liệu, rác, thùng đựng vật liệu, dụng cụ,…

· Khi tháo dỡ dàn giáo phải dùng cần trục hay các thiết bị cơ khí đơn giản như ròng rọc để chuyển các bộ phận xuống đất.

· Cấm ném hay vứt các bộ phận của dàn giáo từ trên cao xuống.

c) Yêu cầu an toàn khi sử dụng:

· Dàn giáo khi lắp dựng xong phải tiến hành và lập biên bản nghiệm thu. Trong quá trình sử dụng, cần quy định việc theo dõi kiểm tra tình trạng an toàn của dàn giáo.

· Khi nghiệm thu và kiểm tra dàn giáo phải xem xét những vấn đề sau: sơ đồ dàn giáo có đúng thiết kế không; cột có thẳng đứng và chân cột có đặt lên tấm gỗ kê để phòng lún không; có lắp đủ hệ giằng và những điểm neo dàn giáo với công trình để bảo đảm độ cứng vững và ổn định không; các mối liên kết có vững chắc không; mép sàn thao tác, lỗ chừa và chiếu nghỉ cầu thang có lắp đủ lan can an toàn không.

· Tải trọng đặt trên sàn thao tác không được vượt quá tải trọng tính toán. Trong quá trình làm việc không được để người, vật liệu, thiết bị tập trung vào một chỗ vượt quá quy định. Khi phải đặt các thiết bị cẩu chuyển trên sàn thao tác ở các vị trí khác với quy định trong thiết kế, thì phải tính toán kiểm tra lại khả năng chịu tải của các bộ phận kết cấu chịu lực trong phạm vi ảnh hưởng do thiết bị đó gây ra. Nếu khi tính toán kiểm tra lại thấy không có đủ khả năng chịu tải thì phải có biện pháp gia cố.

· Khi dàn giáo cao hơn 6m, phải có ít nhất hai tầng sàn. Sàn thao tác bên trên, sàn bảo vệ dưới. Khi làm việc đồng thời trên hai sàn, thì giữa hai sàn này phải có sàn hoặc lưới bảo vệ.

· Cấm làm việc đồng thời trên hai tầng sàn cùng một khoang mà không có biện pháp bảo đảm an toàn.

· Khi vận chuyển vật liệu lên dàn giáo bằng cần trục không được để cho vật nâng va chạm vào dàn giáo, không được vừa nâng vừa quay cần. Khi vật nâng còn cách mặt sàn thao tác khoáng 1m phải hạ từ từ và đặt nhẹ nhàng lên mặt sàn.

· Chỉ được vận chuyển vật liệu bằng xe cút kít hoặc xe cải tiến trên dàn giáo nếu trong thiết kế đã tính với những tải trọng này. 

· Trên sàn thao tác phải lát ván cho xe vận chuyển.

· Hết ca làm việc phải thu dọn sạch các vật liệu thừa, đồ nghề dụng cụ trên mặt sàn thao tác.

· Ban đêm, lúc tối trời, chỗ làm việc và đi lại trên dàn giáo phải đảm bảo chiếu sáng đầy đủ.

· Khi trời mưa to, lúc dông bão hoặc gió mạnh cấp 5 trở lên không được làm việc trên dàn giáo.

· Đối với giáo ghế di động, lúc đứng tại chỗ, các bánh xe phải được cố định chắc chắn. Đường để di chuyển giáo ghế phải bằng phẳng. Việc di chuyển giáo ghế phải làm từ từ. Cấm di chuyển giáo ghế nếu trên đó có người, vật liệu, thùng đựng rác.

6.2.5. An toàn khi làm việc trên cao:

· Nhà thầu cần bố trí hành lang hỗ trợ đi bộ trong khi làm việc ở độ cao (cao độ trên 4m).

· Khi làm việc trên cao phải có túi đựng dụng cụ thi công, không được bỏ trong túi quần, túi áo. Sử dụng dụng cụ đồ nghề, máy móc thiết bị, phương tiện bảo vệ cá nhân (như nón bảo hộ lao động, dây đai an toàn), v.v. đúng chủng loại có chất lượng tốt bảo đảm an toàn phù hợp với công việc và điều kiện làm việc. 

· Việc đi lại, di chuyển chỗ làm việc phải thực hiện theo đúng nơi, đúng tuyến qui định, cấm leo trèo qua lan can an toàn, qua cửa sổ để lên xuống vị trí ở trên cao, cấm đi lại trên đỉnh tường, đỉnh dầm, xà, dàn mái và các kết cấu đang thi công khác, cấm đùa nghịch, tung ném dụng cụ trong khu vực thi công. Không được đi dép lê, đi giày có đế dễ trượt.

· Lên xuống ở vị trí trên cao phải có thang bắc vững chắc. Không được mang vác vật nặng, cồng kềnh khi lên xuống thang.

· Khi chuyển vật liệu thừa, vật liệu thải từ trên cao (trên 3 mét) xuống phải có máng trượt hoặc các thiết bị nâng khác. Miệng dưới máng trượt đặt cách mặt đất không quá 1 mét. Không được đổ vật liệu thừa, thải từ trên cao xuống khi bên dưới chưa rào chắn, chưa đặt biển báo và chưa có người cảnh giới. Các vật liệu, dụng cụ trên mái phải có biện pháp chống lăn, trượt theo mái dốc, kể cả trường hợp do tác động của gió. Không xếp tải lên giàn giáo, giá đỡ, thang, sàn công tác, v.v . không đúng nơi quy định.

· Trước và trong thời gian làm việc trên cao không được uống rượu, bia, hút thuốc lào.

· Lúc tối trời , mưa to, giông bão, hoặc có gío mạnh từ cấp 5 trở lên không đươc làm việc trên dàn giáo cao, ống khói, đài nước, cột tháp, trụ hoặc dầm cầu, mái nhà 2 tầng trở lên.

6.2.6. Hàng rào bảo vệ:

· Các hố cầu thang, mép sàn tầng, lỗ tường,v.v. . .  phải có lan can, rào chắn, biển báo, lưới bảo vệ che đậy. Các lối đi qua lại phía dưới giàn giáo và giá đỡ phải có che chắn bảo vệ phía trên. Trong phạm vi có người thường làm việc đi lại gần các khối nhà cao tầng phải có sàn, lưới bảo vệ bên trên để tránh vật liệu, dụng cụ từ trên cao rơi vào người.

· Không đi vào vùng nguy hiểm, nơi đã ngăn rào, chăng dây hoặc biển báo, v.v. Trường hợp làm việc trong vùng nguy hiểm phải thực hiện các biện pháp an toàn thích ứng. Trong quá trình cẩu lắp, không được để người đứng, bám trên kết cấu, cấu kiện. Đồng thời không để cho các kết cấu, cấu kiện đi qua phía trên đầu người. Sau khi buộc móc, phải nâng tải lên đến độ cao 20 cm rồi dừng lại kiểm tra mức độ cân bằng và ổn định của tải.

6.2.7. An toàn trong công tác lắp dựng và tháo dỡ coffa

· Khi tháo cốp pha phải tháo theo trình tự hợp lý, phải có các biện pháp đề phòng cốp pha rơi hoặc kết cấu công trình bị sập đổ bất ngờ, phải có rào chắn và biển báo các lỗ hổng của công trình. Cốp pha sau khi tháo phải được nhổ đinh và xếp vào nơi quy định, không được để cốp pha lên sàn công tác, chiếu nghỉ của cầu thang, ban công, các mặt dốc, các lối đi sát cạnh lỗ hổng hoặc các mép ngoài của công trình hoặc ném cốp pha từ trên cao xuống.

6.2.8. Các biện pháp an toàn lao động trong công tác trát

a) Khi trát trong, trát ngoài công trình:
· Chỉ được tiến hành công tác trát trong sau khi đã lắp đặt xong khung cửa, vách ngăn, hộp thông gió và các công việc xây lắp chuyên môn khác.

· Trát bên trong và bên ngoài nhà cũng như các bộ phận chi tiết kết cấu khác của công trình dùng đà giáo hoặc giá đỡtheo “Quy định về an toàn sử dụng lắp dựng và tháo dỡ đà giáo, giá đỡ”. Chỉ được tiến hành trên các loại giàm giáo hoặc giáo ghế với lan can an toàn chắc cả 4 phía.

· Chỉ được phép dùng thang treo ở những nơi riêng biệt, có khối lượng ít.

· Khi đưa vữa lên mặt sàn công tác cao không quá 5m, phải dùng thiết bị cơ giới nhỏ hoặc công cụ cải tiến. Khi đưa vữa lên mặt sàn công tác cao hơn 5m phải dùng máy nâng hoặc phương tiện cẩu chuyển khác. Không với tay đưa các thùng xô đựng vữa lên mặt sàn công tác cao quá 2m.

· Trát các cuộn vòm, gò cửa sổ ở trên cao, phải dùng các kiểu loại đà giáo hoặc giá đỡ theo “Quy định về an toàn sử dụng, lắp dựng và tháo dỡ đà giao, giá đỡ”. Cấm đứng trên bệ cửa sổ để làm các việc đã nêu trên.

· Thùng, xô đựng vữa cũng như các dụng cụ đồ nghề khác phải để ở vị trí chắc chắn để tránh rơi, trượt đổ. Khi ngừng việc phải thu dọn vật liệu đồ nghề vào một chỗ. Sau mỗi ca phải rửa sạch vữa bám dính vào các dụng cụ đồ nghề. Cấm vứt vật liệu, đồ nghề từ trên cao xuống. Khi tiến hành trát ở hai hay nhiều tầng cùng một lúc cần bố trí sàn bảo vệ trung gian giữa những người làm việc tại các tầng. Công nhân phải đứng trát ở các vị trí so le nhau giữa các tầng.

· Điện dùng cho công tác trát trong bể và hầm kín phải có điện áp không lớn hơn 36 vôn.

· Sấy khô vữa trát ở trong nhà máy sấy dùng hơi đốt hoặc dầu phải do công nhân chuyên môn điều khiển. Máy sấy phải cố định chắc chắn.

· Công nhân điều khiển máy sấy ở trong phòng không được làm việc liên tục quá 3 giờ.

· Cấm dùng các chất màu độc hại như: minium, chì, bột crôm… để làm vữa trát màu.

· Nơi trộn vữa có pha chlore phải bó trí ở nơi thoáng gió và xa khu vực có người một khỏang ít nhất là 5m. Cấm trát vữa có pha chlore trong các phòng, hầm hào kín khi chưa được thông gió tốt. Công nhân làm các công việc có tiếp xúc với vữa pha chlore phải được trang bị đầy đủ các phương tiện cá nhân và được bồi dưỡng độc hại theo chế độ hiện hành.

b) Khi sử dụng máy phun vữa

· Chỉ sử dụng công nhân đã được đào tạo về sử dụng máy phun vữa đào tạo về sử dụng máy phun vữa vì công việc này đòi hỏi thực hiện rất nghiêm túc quy trình kỹ thuật và kỹ thuật an toàn.

· Công nhân vận hành máy cần được trang bị các phương tiện bảo hộ lao động như mặt nạ, kính hoặc gang tay…

· Những người không có trách nhiệm phải đứng cách xa máy ít nhất 10m.

· Trước khi làm việc, phải kiểm tra tất cả các bộ phận của máy như: vòi phun, đường ống cao su, đồng hồ báo áp lực, van an toàn hoặc hệ thống tín hiệu…

· Trong khi làm việc, luôn theo dõi, không để cho ống dẫn vữa bị gấp khúc hay xoắn thành vòng. Nếu thấy hiện tượng bất thường như vòi hở hoặc nứt thì phải ngừng công việc lại ngay và tiến hành thay ống khác.

· Cấm việc ngừng cung cấp vữa vào các vòi phun bằng cách bẻ gập ống dẫn vữa.

· Sau khi xong công việc, phải thổi rửa lại hệ thống ống (sau khi những người có trách nhiệm đã ra khỏi khu vực nguy hiểm xung quanh máy). Phải ngắt điện cho máy khi thổi rửa hoặc sửa chữa máy.

6.2.9. An toàn lao động trong công tác ốp tường và lát nền:
· Công tác ốp tường và lát nền nói chung đều phải sử dụng các máy sử dụng điện để cắt hoặc mài các viên gạch ceramic để được bề mặt hoàn thiện đúng với kích thước thiết kế.

· Do đó, các biện pháp an toàn lao động trong các công tác này chủ yếu là để phòng tai nạn khi làm việc với máy và thiết bị xây dựng.

6.2.10. An toàn lao động trong công tác sơn và quét vôi công trình:
· Khi làm việc phải sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân gồm: quần áo vải dầy, nón cứng, hoặc nón vải, kính chống bụi, khẩu trang, giầy vải ngắn cổ. Trường hợp phòng sơn quá kín mà chưa thông gió được thì công nhân phải được trang bị bình thở ô xy.

· Chỉ được phép dùng thang tựa để tiến hành công việc ở độ cao thấp hơn 5m so với mặt nền. độ nghiêng của của thang so với mặt nằm ngang nhà không nhỏ và cũng không lớn hơn 70o, đầu thang phải cố định với các bộ phận kết cấu ổn định của công trình hoặc phải có người giữ chân thang. Dựng thang ở lối cửa ra vào phải có người canh không để người khác bất thình lình xô cửa làm đổ thang. Cấm đứng lên bậc thang trên cùng làm việc. Chỉ được phép dùng thang đã được kiểm tra độ bền và bậc cao nhất cũng như bậc dưới cùng phải được giằng néo bằng dây thép để tăng độ bền. Kết thúc công việc phải hạ ngay thang xuống.

· Ở các vị trí không thể không thể sử dụng thang tựa thì có thể sử dụng thang xếp nhưng phải cố định vững chắc nó.

· Tại vị trí pha chế sơn không cho phép làm bất cứ việc gì có thể gây phát sinh tia lửa, phải loại trừ khả năng nẹt lửa từ hệ thống điện và phải có biển báo “Cấm lửa- cấm hút thuốc”. Khi pha chế sơn ngoài trời phải tiến hành công việc đó ở vị trí nằm cuối hướng gió. Khi pha chế sơn trong không gian kín phải tổ chức thông gió để hút thải hơi độc. Cấm dùng bột màu trắng mịn sản xuất từ chì đẻ pha sơn.

· Tại vị trí tôi vôi phải có rào chắn để ngăn không cho người rơi xuống hố vôi.

· Trong mọi trường hợp phải dùng hệ thống thông gió cục bộ như quạt để thông gió khu vực sơn. Phải đảm bảo thay đổi không khí ít nhất 2 lần trong 1 giờ.

· Trước khi làm việc với máy phun sơn, cần kiểm tra ống dẫn cao su và thử với áp suất gấp 1,5 lần so với áp suất làm việc.

· Khi phun sơn bằng vòi phun vào phải hướng vòi phun vào bộ phận cần sơn, cấm hướng vòi phun vào người khác và cần đứng về phía trên hướng gió.

· Không cho phép sơn các bộ phận đang có điện áp nếu không có mệnh lệnh đặc biệt của người phụ trách. Vòi phun sơn sử dụng khí nén từ máy nén (hay trạm) phải tuân theo các quy định an toàn dành cho dụng cụ khí nén cầm tay.

· Sơn, vôi rơi vãi đều phải được lau chùi sạch sẽ. Giẻ dính sơn phải cho vào thùng rác bằng sắt có nắp đậy để chờ đem đi thiêu hủy.

· Cấm người lưu lại trong phòng mới sơn quá 4 tiếng.

· Kết thúc công việc phải làm vệ sinh cá nhân cẩn thận trước khi về.

6.2.11. An toàn lao động trong công tác lắp đặt thiết bị công trình

· Các công trình xây dựng đều có phần việc về lắp đặt các thiết bị bên trong công trình như các hệ thống điện, nước hoặc điều hòa không khí…

· Trong công tác này, người công nhân cần phải sử dụng các máy điện cầm tay khoan vào tường để đặt các ốc hoặc vít. Tại nhiều vị trí họ phải làm việc trên cao, như khi lắp đặt hệ thống điều hòa không khí…

· Do đó, các biện pháp an toàn lao động trong công tác này chủ yếu lầ đề phòng tai nạn xảy ra khi làm việc với máy và thiết bị xây dựng, đề phòng tai nạn khi thi công trên cao.

6.2.12. An toàn lao động trong công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão: 

· Công trường phải có bể chứa nước, hệ thống chống sét (đối với công trình có độ cao trên 8m) và bình chữa cháy được trang bị nơi Ban bảo vệ ban chỉ huy công trường và tại các vị trí có nguy cơ xảy ra cháy nổ để đề phòng hỏa hoạn trong suốt quá trình thi công xây dựng.

· Tuân thủ pháp lệnh PCCC nghiêm ngặt, biển báo pháp lệnh PCCC phải được treo tại những nơi trọng yếu như kho tàng, trạm điện và các kho vật tư, trang thiết bị dễ bắt lửa.

· Phải có biện pháp chuẩn bị hệ thống xử lý thoát nước khi có mưa lũ, tránh sự sạt lở hoặc cuốn trôi làm mất an toàn.

· Ban chỉ huy công trường phải liên hệ trước với các cơ quan chức năng PCCC, Ban phòng chống lụt bão của địa phương để kịp thời cứu chữa khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

· Ngoài những biện pháp và những yêu cầu phải đảm bảo đã được nêu trên, hàng ngày công ty cử cán bộ phụ trách ATLĐ thường xuyên trực tiếp đến công trường để kiểm tra công tác ATLĐ, tổ chức hướng dẫn thực hiện tốt công tác ATLĐ và VSMT. Những cá nhân nào vi phạm phải được xử lý thích đáng, thực hiện tốt được biểu dương và tổ chức khen thưởng.

6.2.13. An toàn lao động trong công tác vệ sinh môi trường: 

· Môi trường thi công cầu phải thông thoáng, có khả năng phòng chống nhiếm độc do sự bốc hơi của vật liệu lát, vật liệu gắn kết gây ra

· Nước thải trong thi công, trong sinh hoạt được dẫn theo rãnh đến hố tự thấm đặt cách công trình 30m, công việc khai thông mương rãnh được tổ chức thường xuyên để tránh nước ứ đọng làm lầy lội mặt công trình.

· Vật liệu xây dựng được tập kết từng khu vực riêng lẻ, gọn gàng và hợp lý.

· Vật liệu thừa, phế thải phải được tập kết tập trung và được tưới ẩm để xử lý bụi hoặc phủ kín bằng bạt khi được vận chuyển ra khỏi công trình.

· Vật liệu vận chuyển từ ngoài vào công trình khi đi phải dùng bạt nilon che đậy thùng xe để không gây ô nhiễm môi trường.

· Để đảm bảo an toàn và gìn giữ vệ sinh ATLĐ trong khu vực thi công cũng như các công trình liền kế nhau trên tổng mặt bằng thi công tại vị trí thích hợp xây 1 nhà vệ sinh bán tự hoại để giải quyết nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cho tất cả những người lao động trên công trường. 

6.2.14. An toàn lao động trong công tác an ninh trật tự:

· Để đảm bảo tốt cho công việc này, việc tuyển chọn nhân lực trên công trường đều phải sử dụng công nhân đã qua quá trình chọn lựa chọn kỹ càng.

· Lập danh sách cán bộ công nhân viên tham gia trên công trường được sự xác nhận của cơ quan chủ quản và phải đăng ký tạm trú với công an địa phương. Trong quá trình thi công phải chấp hành đúng các qui định của địa phương và cơ quan nhà nước.

· Cùng tham gia và phối hợp với địa phương để giữ gìn an ninh trật tự công cộng trong quá trình thi công.

· Nghiêm cấm tổ chức cờ bạc, rượu chè, gây gỗ, đánh nhau trên công trường

· Chấp hành đúng nội qui công trường

· Không được ăn ở nấu nướng trên công trường

· Hằng ngày kiểm tra trang bị bảo hộ cá nhân trước khi vào công trường.
6.3. Các vấn đề khác 

· Đây là công trình tương đối phức tạp, phải thi công nhiều hạng mục. Do đó trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phải thông báo cho bên Chủ đầu tư và Cơ quan giám sát kỹ thuật, Đơn vị tư vấn thiết kế để có phương án giải quyết.
CHƯƠNG 7
BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
7.1.  Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng môi trường.

· Do tính chất công trình là trụ sở làm việc nên trong khi vận hành sẽ ít ảnh hưởng tới môi trường.

· Các yếu tố tác động tới môi trường còn diễn ra trong thời gian thi công xây dựng. Lượng chất thải trong thời gian thi công cần được quản lý và giám sát chặt chẽ.

7.1.1. Ảnh hưởng tới môi trường trong thời gian thi công:

· Bụi đất, xi măng, cát, đá sinh ra trong quá trình vận chuyển vật liệu, xây dựng.

· Khí thải, tiếng ồn do các phương tiện vận chuyển, các thiết bị thi công cơ giới.

· Chất thải rắn trong quá trình thi công xây dựng công trình.

· Nước, chất thải sinh hoạt của công nhân xây dựng công trình.

· Nước chảy tràn trên mặt bằng mà chưa có hệ thống thu gom…

7.1.2. Các biện pháp khắc phục:

· Tiến hành phủ kín bạt đối với những xe chuyên chở vật liệu, không chất vật liệu quá thành xe, hạn chế rơi vãi vật liệu, yêu cầu lái xe giảm tốc độ khi đi vào công trường.

· Thường xuyên dọn vệ sinh, thu gom vật liệu trong công trình vào cuối mỗi ngày.

· Tiến hành tưới nước giảm thiểu bụi phát sinh trong những ngày nắng.

· Bố trí những lán trại tạm để công nhân nghỉ ngơi, sinh hoạt vệ sinh trong quá trình xây dựng công trình.

7.1.3.  Bảo vệ công trình sau thi công

· Các biện pháp nhằm bảo vệ phần trang thiết bị công trình đã được lắp đặt khỏi các hư hại do hoạt động xây dựng gây ra.

· Yêu cầu tuân thủ chế độ bảo vệ đặc biệt những nơi được quy định trong các mục chỉ dẫn kỹ thuật riêng rẽ.

· Yêu cầu lập hàng rào và thiết bị tạm thời có thể bảo vệ cho các sản phẩm đã lắp đặt. Nêu những biện pháp cụ thể trong kiểm soát hoạt động tại khu vực gần công trình để ngăn chặn thiệt hại.

· Yêu cầu dùng các tấm phủ bảo vệ ở tường, các chỗ chìa ra của các công trình lộ thiên khi cần thiết; bảo vệ các tầng sàn, cầu thang đã hoàn thiện và các bề mặt khác khỏi bị lưu thông hay di chuyển các vật nặng, bụi làm hao mòn. Di chuyển các tấm phủ bảo vệ khi không cần thiết nữa.

· Các quy định cấm việc đi lại hay lưu giữ vật liệu, thiết bị trên các bề mặt sàn có yêu cầu chống thấm nước hay các bề mặt mái. Nếu việc lưu thông hoặc hoạt động là cần thiết, phải có được các khuyến nghị bảo vệ của nhà sản xuất vật liệu chống thấm và vật liệu mái.

· Yêu cầu vệ sinh công trường. Ví dụ: Yêu cầu quét sạch các khu vực được lát, gom dọn các bề mặt tạo cảnh quang; chuyển chất thải, vật liệu thừa, rác và các thiết bị xây dựng ra khỏi công trường; vứt bỏ theo cách thức được quy định, không đốt hoặc chôn; Dọn sạch các mảnh vỡ từ mái nhà, máng xối, ống và hệ thống thoát nước.

CHƯƠNG 8

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

· Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và thuyết minh công trình được thể hiện đầy đủ chi tiết phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản pháp luật hiện hành hiện hành.

· Để dự án được thực hiện đúng trình tự xây dựng cơ bản, chủ đầu tư kính đề nghị các cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình để từ đó có cơ sở triển khai các bước tiếp theo và hoàn thành đúng kế hoạch được giao.
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